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Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố Hải Phòng, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 89.500 m2

đã chọn Nagakawa là nhà cung cấp điều hòa trung tâm VRF
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ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG



Dàn tản nhiệt được phủ một lớp 
bảo vệ Hydrophilic ở cả khối 
trong nhà và ngoài trời, hạn chế 
bám bẩn và chống ăn mòn bởi 
các tác nhân bên ngoài như: 
không khí, nước, hơi mặn...

Lớp phủ chống ăn mòn

Lưới lọc HD được thiết kế với mắt lưới nhỏ mật độ 
cao hơn so với lưới lọc thông thường nhằm tối ưu 
khả năng bắt giữ và loại bỏ bụi thô, bảo vệ hệ thống 
màng lọc phía sau và tăng cường tuổi thọ cho các 
màng lọc chính

Lưới lọc bụi thô HD

* Dựa trên kết quả thử nghiệm theo tiêu chuẩn và điều kiện phòng thí nghiệm 
của CNAS về khả năng tiêu diệt vi khuẩn và loại bỏ bụi mịn

Goldenfin
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Lưới lọc Ag+
Chứa ion bạc giúp 
diệt khuẩn hiệu quả

Lưới lọc Trà xanh
Diệt khuẩn và khử 
mùi hôi khó chịu

Lưới lọc Catalyst
Giúp tăng hiệu quả oxy hóa
các hợp chất hữu cơ ở nhiệt độ thấp

Lưới lọc Photocatalyst
Oxy hóa một số hợp chất 
vô cơ và hữu cơ

Lưới lọc than hoạt tính
Hấp thụ bụi và mùi hôi, làm 
sạch trong không khí

Lưới lọc Trà xanh
Diệt khuẩn và khử 
mùi hôi khó chịu



Tiết kiệm ĐIỆN NĂNG

Với chế độ bảo hành 10 năm 
cho máy nén Inverter, người 
sử dụng có thể yên tâm dùng 
sản phẩm trong thời gian dài

Điều hòa không khí Nagakawa sử dụng máy nén BLDC với động cơ 
biến tần một chiều không chổi than có nam châm tăng mạnh từ tính, 
giúp tăng hiệu suất hoạt động cao hơn so với các máy nén thường
Với dải công suất hoạt động linh hoạt từ 18% - 128%, máy sẽ điều tiết 
độ lạnh trong phòng bằng cách tăng dần công suất hoạt động của 
máy nén tới khi nhiệt độ đạt mức cài đặt yêu cầu sẽ tự giảm tốc độ chứ 
không ngừng hẳn. Từ đó, hạn chế thất thoát điện năng khi khởi động lại 
như các dòng điều hòa không Inverter

Công nghệ biến tần BLDC Inverter

Tiêu thụ
chỉ từ1

Công nghệ BLDC Inverter với 
khả năng hoạt động liên tục ở 
tần số thấp, giảm tốc độ quay 
của máy nén và quạt gió về 
mức thấp nhất giúp máy lạnh 
tiết kiệm điện năng tiêu thụ

(1) Dựa trên kết quả thử nghiệm số ECN 65A-20-M1 Min ngày 3/12/2020 theo tiêu chuẩn phòng thí nghiệm 
của Viện Cơ Khí Năng Lượng & Mỏ - VINACOMIN Việt Nam cho model NIS-C09R2H10, điều kiện môi trường 
27°C, nguồn điện 220-240V/50Hz/1 pha, diện tích phòng 16.5m²

(2) Cài đặt mẫu thử ở 18°C, chế độ làm lạnh, tốc độ quạt tự động, chạy trong 4.76 giờ
(3) Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy theo môi trường và điều kiện sử dụng

*

0

1

2 3

4

5

4.76h

Nagakawa InverterKhông Inverter

kWh đêm*

Tiết kiệm
điện năng

tới 62%

Máy nén 
BLDC

Động cơ quạt
DC/AC Motor

Bộ vi xử lý
thông minh

SAVE

62%
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Tự động làm sạch
dàn lạnh

Cảnh báo thay thế
màng lọc

R2U
51

R2T50

2.65 3.55 5.42 7.04

9024 12119 18472 24000
749 1194 1757 2350

5.3 5.2

220-240V~/50Hz/1P

500 500 810 1200
0.8 1.0 1.5 2.6

40/37/32

788x275x192 788x275x192 920x306x195 1097x332x222

8.5

787x498x290

21 21 27.5 29

R32/450g

NIS-C09R2T50 NIS-C12R2T50 NIS-C18R2T50 NIS-C24R2T50

R32/450g

20 20

201515 20

30 30

R32/510g R32/750g

787x498x290 863x602x349 863x602x349

8.5 10.5 14

40/37/32 43/37/32 47/42/38

220-240V~/50Hz/1P 220-240V~/50Hz/1P 220-240V~/50Hz/1P

5.5 5.7

3.44 7.6 7.56 10.5

2.8(0.6~3.2) 3.5(1~3.8) 5.3(1.3~5.3) 6.6(1.8~6.65)

9600 (2050~11000) 12000(3400~13000) 18000(4500~18500) 22500(6100~22700)
1030(100-1200) 1200(200-1300) 1700（240-2200） 2300(230~2450)

4.4(0.56-5.32) 5.8(1.0-6.0)

220-240V~/50Hz/1P

660/576/525 660/576/525 950/800/700 1300/1100/1010
0.8 1.2 1.6 2.0
41

768x299x201 768x299x201 997x312x222 1140x334x229

7.5

650x455x233

16 17 21.5 28.5

R32/360g

NIS-C09R2U51 NIS-C12RU51 NIS-C18RU51 NIS-C24R2U51

R32/370g

5/20 5/20

101010 10

5/20 5/20

R32/580g R32/850g

650x455x233 709x536x280 825x655x310

8 11 13

51 52 53 57

42 47 51

220-240V~/50Hz/1P 220-240V~/50Hz/1P 220-240V~/50Hz/1P

7.7（2.3-9） 11(1~12)

4.54 4.63 5.32 4.42
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R2
B5

2

2.64 3.52 5.28 6.50

9000 12000 18000 22100
850 1175 1790 2220

3.98 5.51

220-240V~/50Hz/1P

600/550/480 650/600/550 1150/1050/900 1150/1050/900
1.1 1.2 1.8 2.0

39/37/34

765x305x200 765x305x200 970x310x230 970x310x230

7.1

700x510x302

22.3 23.1 31.5 40.5

R32/375g

NS-C09R2B52 NS-C12R2B52 NS-C18R2B52 NS-C24R2B52

R32/430g

5/20 5/20

101010 10

5/20 5/20

R32/675g R32/765g

700x510x302 800x550x302 860x597x378

7.5 12.4 13

49 49 52 55

41/39/37 49/47/45 51/49/47

220-240V~/50Hz/1P 220-240V~/50Hz/1P 220-240V~/50Hz/1P

8.39 10.4

3.25 3.1 3.12 3.2



ĐIỀU HÒA
THƯƠNG MẠI CỤC BỘ
NAGAKAWA CAC
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Tên sản phẩm/ Model

Nagakawa

Chức năng/ Function
C: Làm lạnh/ Cooling Only
A: Làm lạnh & Sưởi ấm/ Cooling & Heating

Công suất lạnh danh định/ Capacity
18 -> 18,000 Btu/h

M16R1AI 18TN -

Môi chất lạnh/ Refrigerant
R1: R410A
R2: R32

Cấu hình máy/ Configuration
I: Inverter
Không có kí tự là máy Non-Inverter
M: Multi

Loại sản phẩm/ Indoor Type
S: Kiểu treo tường/ Wall-Mounted
T: Kiểu âm trần cassette/ Cassette
P: Kiểu tủ đứng/ Floor Standing
V: Kiểu áp trần & đặt sàn/ Ceiling & Floor
B: Kiểu âm trần nối ống gió/ Duct
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GIẢI NGHĨA TÊN MODEL /HOW TO READ THE MODEL



NT-CR1T55

NIT-CR2U35

NIT-CR2U54

NM2T-C100R1T39

1 chiều

1 chiều

1 chiều

CASSETTE

 ÂM TRẦN
NỐI ỐNG GIÓ

ĐIỀU HÒA
KẾT NỐI 2 IN 1

TỦ ĐỨNG

Cassette Mono T55

Cassette Inverter U54

Duct Inverter U59 NIB-CR2U59

Cassette Inverter U35

Multi 2 in 1 T39

R410A

R32

R32

R32

1 chiều

1 chiều

R410A

R32

Ảnh sản phẩmGasLoạiInverterDòng sản phẩm

NP-C100R1T36

NP-A100R1T36

1 chiều

2 chiều

Tủ đứng thương mại Mono T36 R410A

NIP-A30DC 2 chiều

2 chiều

Tủ tròn cao cấp Inverter A30DC

Tủ đứng NP-C(A)R1K58

Tủ đứng NIP-C(A)R1K56

NP-C(A)R1K58

NIP-C(A)R1K56
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R410A

2 chiều R410A

NBH-CU 1 chiềuDuct NBH-CU R32

Duct Inverter NBH-I NBH-C(A)I R410A2 chiều

DÒNG SẢN PHẨM /LINE UP



18,000
BTU/h

28,000
BTU/h

32,000
BTU/h

36,000
BTU/h

50,000
BTU/h

60,000
BTU/h

100,000
BTU/h

120,000
BTU/h

200,000
BTU/h

14

DÒNG SẢN PHẨM /LINE UP
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THIẾT KẾ GIẢM ỒN TỐI ĐA

Thiết kế cánh quạt 750 mm và 
cửa thoát khí 3D giảm độ ồn 
xuống tới 34 dB

CHIỀU DÀI LẮP ĐẶT LỚN

Độ cao chênh lệch tối đa lên đến 
30m. Tổng độ dài đường ống lên 
đến 50m

CẤP GIÓ TƯƠI

Linh động với các kết nối cung cấp nguồn 
khí tươi giàu oxy trong lành cho toàn 
không gian phòng

MÀNG LỌC BỤI

Làm sạch không khí, an toàn cho sức khỏe

* Lưu ý: Một số dữ liệu thông số trên có thể được thay đổi mà không cần thông báo để cải thiện chất lượng và hiệu suất trong tương lai

DẢI NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG
RỘNG ĐẾN 550C

LỚP MẠ HYDROPHILIC
SIÊU BỀN

SỬ DỤNG GAS THÂN THIỆN
MÔI TRƯỜNG

SẢN XUẤT TẠI
MALAYSIA

NT-C18R1T55 NT-C24R1T55 NT-C33R1T55 NT-C43R1T55
Nguồn Indoor Indoor V//Hz/Ph 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz
Nguồn Outdoor Outdoor V//Hz/Ph 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz 380-415V/3Ph/50Hz
Công suất max 2260 2726 3940 5350
Dòng điện max 11.1 13.5 19.5 9.8

Năng suất lạnh Btu/h 18000 23600 32900 42200
Năng suất lạnh W 5272 6915 9640 12364
Công suất điện W 1520 1940 2750 3645
Dòng điện A 6.7 8.5 11.9 6.7
EER W/W 3.47 3.564 3.505 3.392

Lưu lượng gió (Hi/Med/Lo) Indoor m3/h 1050/950/880 1550/1200/950 1950/1750/1570 2050/1850/1650
Độ ồn (Hi/Med/Lo) Indoor dB(A) 41/38/36 48/46/44 50/48/45 55/51/48

Máy mm 830x830x230 830x830x230 830x830x290 830x830x290
Đóng gói mm 925x925x285 925x925x285 925x925x355 925x925x355
Máy kg 24 24 29.5 31
Đóng gói kg 27 27 34 35
Máy mm 950x950x45 950x950x45 950x950x45 950x950x45
Đóng gói mm 1035x1035x90 1035x1035x90 1035x1035x90 1035x1035x90
Máy kg 6 6 6 6
Đóng gói kg 9 9 9 9
Đầu đẩy MPa 4.5 4.5 4.5 4.5
Đầu hút MPa 1.9 1.9 1.9 1.9

Độ ồn Outdoor dB(A) 54 57 60 59
Máy mm 900×650×315 900×805×360 940×910×340 940×1250×340
Đóng gói mm 1015×720×425 1020x860x475 1040x1040x430 1060×1380×430
Máy kg 46 55 72 97.5
Đóng gói kg 50 59 79 107
Máy R410A R410A R410A R410A
Đóng gói g 1600 1900 2700 4000
Ống lỏng mm Φ6.35 Φ9.52 Φ9.52 Φ9.52
Ống gas mm Φ12.7 Φ15.88 Φ19.05 Φ19.05
Chiều dài lắp đặt tối đa m 25 25 30 50
Chiều cao chênh lệch tối đa m 15 15 20 30

Dải nhiệt độ môi trường hoạt động Làm lanh 16～55 16～55 16～55 16～55

Kích thước Outdoor

Khối lượng Outdoor

Môi chất lạnh

Ống kết nối

Model name

Làm lạnh

Kích thước Panel

Khối lượng Panel

Khối lượng Indoor

Áp suất thiết kế

Kích thước Indoor

ÂM TRẦN CASSETTE MONOÂM TRẦN CASSETTE MONO

T55T55
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ÂM TRẦN CASSETTE INVERTERÂM TRẦN CASSETTE INVERTER

U54U54
����

THIẾT KẾ GIẢM ỒN TỐI ĐA

Thiết kế cánh quạt 750 mm và 
cửa thoát khí 3D giảm độ ồn 
xuống tới 34 dB

LUỒNG GIÓ THỔI XA

Luồng gió thổi có thể đáp ứng cho 
không gian trần cao 4,5 mét và thổi 
xa 10 mét 

TỰ ĐỘNG LÀM SẠCH DÀN LẠNH

Tính năng tự động làm sạch giúp dàn 
lạnh luôn sạch sẽ và hoạt động với hiệu 
suất cao nhất

MÀNG LỌC BỤI

Làm sạch không khí, an toàn cho 
sức khỏe

* Lưu ý: Một số dữ liệu thông số trên có thể được thay đổi mà không cần thông báo để cải thiện chất lượng và hiệu suất trong tương lai

NIT-C(A)12R2U54 NIT-C(A)18R2U54 NIT-C(A)24R2U54 NIT-C(A)36R2U54 NIT-C(A)50R2U54 NIT-C(A)55R2U54

Nguồn Indoor Indoor V//Hz/Ph 220~240V,50,1 220~240V,50,1 220~240V,50,1 220~240V,50,1 220~240V,50,1 220~240V,50,1
Nguồn Outdoor Outdoor V//Hz/Ph 220~240V,50,1 220~240V,50,1 220~240V,50,1 220~240V,50,1 380~415V,50,3 380~415V,50,3
Dải công suất
Công suất max W 1600 2000 2500 4000 6800 7200
Dòng điện max A 8 8.5 12 18 12 12

Năng suất lạnh Btu/h 12000(3500~12750) 18000 (5200~19100) 24000 (7400~25590) 36000(12280~37530) 48000 (14330~49540) 55000 (16400~57320)
Năng suất lạnh kW 3.52(0.60~3.90) 5.30 (1.53~5.61) 7.03 (2.16~7.50) 10.55(3.60~11.00) 14.07(4.20~14.52) 16.12 (4.80~16.80)
Công suất điện kW 1.07(0.30~1.50) 1.60 (0.47~1.90) 2.15 (0.67~2.40) 3.40(0.42~3.80) 4.67 (1.21~6.30) 5.36 (1.38~6.80)
Dòng điện A 6.20(1.30~7.50) 7.50 (2.25~8.40) 10.30 (3.21~11.00) 15.20(1.82~17.80) 10.00(2.50~11.00) 10.50 (2.85~11.50)
EER W/W 3.3 3.31 3.27 3.1 3.01 3.01
Năng suất sưởi Btu/h 13650(2400~14330) 19100 (4800~20300) 25590 (6755~25930) 39880(9210~40940) 52000 (15700~58000) 60050 (16700~62780)
Năng suất sưởi W 4.00(0.60~4.20) 5.60 (1.40~5.94) 7.60 (1.98~7.90) 11.7(2.70~12.00) 15.24(4.60~17.00) 17.60 (4.90~18.40)
Công suất điện W 1.08(0.25~1.45) 1.40 (0.46~1.90) 1.90 (0.65~2.65) 3.08(0.80~3.35) 4.22(0.92~5.80) 5.16 (0.98~6.00)
Dòng điện A 6.20(1.10~7.00) 6.50 (2.20~8.40) 9.00 (3.11~10.00) 13.40(3.40~14.60) 8.00(1.90~8.50) 9.50 (2.02~10.00)

Lưu lượng gió (Hi/Med/Lo) Indoor m3/h 850/700/650 900/750/650 1400/1250/850 1800/1450/1250 1900/1500/1300 1900/1500/1300
Độ ồn (Hi/Med/Lo) Indoor dB(A) 44/41/38 45/42/39 46/43/39 51/46/42 51/46/42 51/46/42

Máy mm 570×570×260 570×570×260 840×840×246 840×840×246 840×840×288 840×840×288
Đóng gói mm 720×650×290 720×650×290 910×910×310 910×910×310 915×915×355 915×915×355
Máy kg 14.5 15 25 25 28 28
Đóng gói kg 17.5 18 29 29 32 32
Máy mm 650×650×55 650×650×55 950×950×55 950×950×55 950×950×55 950×950×55
Đóng gói mm 710×710×80 710×710×80 1000×1000×100 1000×1000×100 1000×1000×100 1000×1000×100
Máy kg 2.2 2.2 5.7 5.7 5.7 5.7
Đóng gói kg 3.7 3.7 7.8 7.8 7.8 7.8
Đầu đẩy MPa 4.4 4.4 4.2 4.4 4.2 4.2
Đầu hút MPa 4.4 4.4 4.2 4.4 4.2 4.2

Ống nước ngưng mm 20 20 20 20 20 20
Lưu lượng gió Outdoor m3/h 2200 2200 3150 4000 5000 7000
Độ ồn Outdoor dB(A) 52 52 55 56 58 58

Máy mm 705×279×530 705×279×530 785×300×555 900×360×700 970×395×805 940×373×1320
Đóng gói mm 825×345×595 825×345×595 900×380×615 1020×430×760 1105×495×885 1080×430×1440
Máy kg 21.5 22 28 42 62 77
Đóng gói kg 23.5 24 30.5 45.5 66.5 87
Môi chất R32 R32 R32 R32 R32 R32
Lượng nạp g 0.63 0.7 1.1 1.5 1.6 2.25
Ống lỏng mm 6.35 6.35 9.52 9.52 9.52 9.52
Ống gas mm 9.52 12.7 15.88 15.88 15.88 15.88
Chiều dài lắp đặt tối đa m 25 30 50 65 65 65
Chiều cao chênh lệch tối đa m 15 20 25 30 30 30
Làm lanh ℃ -15~50 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50
Sưởi ấm -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24

12-18-24-36-48-60

Model name

Áp suất thiết kế

Kích thước Outdoor

Khối lượng Outdoor

Môi chất lạnh

Dải nhiệt độ hoạt động

Ống kết nối

Làm lạnh

Sưởi ấm

Kích thước Indoor

Khối lượng Indoor

Kích thước Panel

Khối lượng Panel

ĐA CỬA GIÓ
LUỒNG KHÍ 3600

LỚP MẠ HYDROPHILIC
SIÊU BỀN

SỬ DỤNG GAS THÂN THIỆN
MÔI TRƯỜNG

SẢN XUẤT TẠI
MALAYSIA

40LÊN TỚI
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ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE INVERTERĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE INVERTER

Model: NIT-C18R2U35; NIT-C28R2U35; NIT-C36R2U35; NIT-C50R2U35 Model: NIT-C18R2U35; NIT-C28R2U35; NIT-C36R2U35; NIT-C50R2U35 

NAGAKAWANAGAKAWA
ỐNG ĐỒNG NGUYÊN CHẤT

RÃNH XOẮN
SỬ DỤNG GAS THÂN THIỆN

MÔI TRƯỜNG

ĐA CỬA GIÓ
LUỒNG KHÍ 3600

ĐIỀU HÒA CASSETTE INVERTER U35 /INVERTER CASSETTE AIR CONDITIONER U35



THIẾT KẾ GIẢM ỒN TỐI ĐA

Thiết kế cánh quạt 750 mm và 
cửa thoát khí 3D giảm độ ồn 
xuống tới 36 dB

LỚP MẠ SIÊU BỀN

Dàn lạnh phủ Hydro Philic chống ăn 
mòn từ các tác nhân môi trường

CẤP GIÓ TƯƠI

Linh động với các kết nối ống gió, cung 
cấp nguồn khí giàu oxy tươi mát trong 
lành cho toàn không gian phòng

MÀNG LỌC BỤI

Làm sạch không khí, an toàn cho 
sức khỏe

ĐIỀU HÒA CASSETTE INVERTER
Model: NIT-C50R2U35
Công suất: 50.000 BTU/h
Loại máy: 1 chiều 

ĐIỀU HÒA CASSETTE INVERTER
Model: NIT-C36R2U35
Công suất: 36.000 BTU/h
Loại máy: 1 chiều 

ĐIỀU HÒA CASSETTE INVERTER
Model: NIT-C28R2U35
Công suất: 28.000 BTU/h
Loại máy: 1 chiều 

ĐIỀU HÒA CASSETTE INVERTER
Model: NIT-C18R2U35
Công suất: 18.000 BTU/h
Loại máy: 1 chiều 

* Lưu ý: Một số dữ liệu thông số trên có thể được thay đổi mà không cần thông báo để cải thiện chất lượng và hiệu suất trong tương lai

NIT-C18R2U35 NIT-C28R2U35 NIT-C36R2U35 NIT-C50R2U35

V- Ph-Hz 220-240V~/50Hz/1P 220-240V~/50Hz/1P 220-240V ～ ,50Hz,1 220-240V ～ ,50Hz,1

V- Ph-Hz 220-240V~/50Hz/1P 220-240V~/50Hz/1P 380-415V ～ ,50Hz,3 380-415V～,50Hz,3

Năng suất lạnh Btu/h 18000 (5390~19073) 28000 (7370~28500) 36000 (10065~37908) 50000 (16240~ 50650)
Năng suất lạnh W 5280 (1580~5590) 8206 (2160~8352) 10550 (2950~11110) 14654（4760-14844)
Công suất điện      kW 1.60 (0.43~1.90) 2.681 (0.65~2.8) 3.50 (0.51~3.63) 5.234 (1.21~6.10)
Dòng điện A 8.0 (2.18~8.70) 11.8 (2.82~12) 6.2(1.21~6.8) 9.5 (2.50~10.50)
EER        W/W 3.3 3.06 3.01 2.8

L/h 1.9 2.5 3.8 5
m3/h 1100/950/800 1500/1200/1050 1800/1450/1250 1900/1450/1250
dB(A) 42/39/36 46/42/39 50/45/43 51/47/44

Kích thước máy (DxRxC) mm 840×840×246 840×840×246 840×840×288 840×840×288
Kích thước đóng gói máy (DxRxC) mm 910×910×310 910×910×310 915×915×355 915×915×355
Kích thước panel (DxRxC) mm 950x950x55 950x950x55 950x950x55 950x950x55
Kích thước đóng gói panel(DxRxC) mm 1000x1000x100 1000x1000x100 1000x1000x100 1000x1000x100
Khối lượng máy kg 25 25 28 28
Khối lượng đóng gói máy kg 29 29 32 32
Khối lượng panel kg 5.3 5.3 5.3 5.3
Khối lượng đóng gói panel kg 7.8 7.8 7.8 7.8

dB(A) 52 54 57 58
Kích thước máy (DxRxC) mm 709×536×280 825×335×655 970×395×803 970×395×803
Kích thước đóng gói máy (DxRxC) mm 825×345×595 945×435×725 1105×495×885 1105×495×885
Khối lượng máy kg 23 30 53 62.5
Khối lượng đóng gói máy kg 25 33 57 67

R32 R32 R32 R32
g 740 950 1330 1820
MPa 4.4/1.4 4.4/1.4 4.4/1.4 4.4/1.4

Ống lỏng mm(inch) 6.35 6.35 9.52 9.52
Ống gas mm(inch) 12.7 12.7 15.88 15.88
Chiều dài lắp đặt lớn nhất m 20 30 30 50
Chênh lệch chiều cao lắp đặt tối đa m 15 20 20 30

Nhiệt độ hoạt động
℃

16~32 16-32 16-32 16-32
Nhiệt độ môi trường hoạt động

℃

18~48 18~48 18~50 18~50

Áp suất thiết kế

Model

Làm lạnh

Khối
trong
nhà

Khối
ngoài
nhà

Ống 
kết nối

Nguồn cấp (Khối trong nhà)

Nguồn cấp (Khối ngoài nhà)

Năng suất tách ẩm
Lưu lượng gió indoor (cao/trung bình/thấp)
Độ ồn indoor (cao/trung bình/thấp)

Độ ồn khối ngoài nhà   

Loại gas
Lượng nạp gas

40LÊN TỚI

ĐIỀU HÒA CASSETTE INVERTER U35 /INVERTER CASSETTE AIR CONDITIONER U35
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NBH-C(A)12I NBH-C(A)18I NBH-C(A)24I NBH-C(A)36I NBH-C(A)50I NBH-C(A)120I

Btu/h 12,000 18,000 24,000 36,000 50,000 120,000

KW 3.52 5.28 7.00 10.55 14.65 35.20

Btu/h 13,000 19,100 25,600 39,800 52,000 127,000

KW 3.81 5.60 7.50 11.66 15.20 37.20

Làm lạnh W 1,140 1,650 2,200 3,500 5,500 12,840

Sưởi ấm W 1,190 1,550 2,050 3,140 4,200 12,700

3 V/P/Hz ~220-240/1/50 ~220-240/1/50 ~220-240/1/50 ~220-240/1/50 ~220-240/1/50 ~380-415/3/50

4 m3/h 600/460/400/350 1100/950/800/680
1500/1250/1050/9

50
1500/1250/1050/9

50 2300/2100/1650 5500/4400/3950

Cục trong dB(A) 35/32/29/26 38/37/36/35 39/38/37/35 39/38/37/35 48/46/43 55/52/50
Cục ngoài dB(A) 52 54 56 58 58 61

5

STT Hạng mục Đơn vị

2
Công suất điện tiêu thụ 

danh định

Điện áp làm việc
Lưu lượng gió cục trong
(Cao/Trung bình/Thấp)

Độ ồn

Làm lạnh

Sưởi ấm

Năng suất danh định 1

Dải hoạt động rộng trong môi trường từ -15⁰C đến 49⁰C

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG RỘNG
Sử dụng môi chất lạnh R410 hiệu suất cao, làm lạnh 
nhanh, không làm thủng tầng ozone

MÔI CHẤT LẠNH R410
Điều hòa có thể tự động ghi nhớ cài đặt vận hành 
khi nguồn điện bị cắt đột ngột và mở lại đúng cài 
đặt khi có điện

TỰ ĐỘNG KHỞI ĐỘNG LẠI

Mất điện nguồn

Tự động ghi nhớ trạng thái

Cắt điện

Trạng thái hoạt động

Nguồn điện được phục hồi
Khởi động lại trạng thái khi có điện trở lại

Cục trong mm 700x200x460 1000x245x700 1000x245x700 1000x245x700 1400x245x700 1350×700×460
Cục ngoài mm 709x536x200 785x555x300 825x655x335 900x700x350 940×1325×381 1120×1510x400
Cục trong kg 18 29 29 32 38.5 95
Cục ngoài kg 23 29 32.5 45 82 143
Cục trong kg 21 32 32 36 45 115
Cục ngoài kg 27 32 35.5 49 92 158

9

R410 R410 R410 R410 R410 R410
Lỏng mm Φ6.35 Φ6.35 Φ9.52 Φ9.52 Φ9.52 Φ9.52

Hơi mm Φ9.52 Φ12.7 Φ15.88 Φ15.88 Φ19.05 Φ19.05
11

m 20 30 30 30 50 5012

13 m 15 15 15 15 30 30

Khối lượng tịnh

Khối lượng tổng

10

Kích cỡ ống đồng lắp 
đặt 

8

7

Chiều dài ống đồng lắp đặt 

Môi chất lạnh sử dụng

Chiều cao chênh lệch cục trong - 
cục ngoài

6

Kích thước thân máy 
(RxCxS)

ESP 13(0 - 40)PA 25(0 - 120) 25(0 - 120) 37(0 - 120) 50 120

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ

Cục trong

Model: NBH-C(A)18I; NBH-C(A)24I; NBH-C(A)36I; NBH-C(A)50I; NBH-C(A)120I Model: NBH-C(A)18I; NBH-C(A)24I; NBH-C(A)36I; NBH-C(A)50I; NBH-C(A)120I 
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ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ

LỚP MẠ HYDROPHILIC
SIÊU BỀN

MÔI CHẤT LẠNH 
THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

* Lưu ý: Một số dữ liệu thông số trên có thể được thay đổi mà không cần thông báo để cải thiện chất lượng và hiệu suất trong tương lai

Dải hoạt động rộng trong môi trường từ 18⁰C đến 50⁰C

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG RỘNG
Thiết kế ESP cao giúp máy nó có thể đáp ứng các yêu 
cầu lắp đặt ống gió khác nhau cho từng gian phòng

KẾT NỐI ỐNG GIÓ ĐA DẠNG
Điều hòa có thể tự động ghi nhớ cài đặt vận hành 
khi nguồn điện bị cắt đột ngột và mở lại đúng cài 
đặt khi có điện

TỰ ĐỘNG KHỞI ĐỘNG LẠI

Mất điện nguồn

Tự động ghi nhớ trạng thái

Cắt điện

Trạng thái hoạt động

Nguồn điện được phục hồi
Khởi động lại trạng thái khi có điện trở lại

Kết nối loại chữ L Kết nối loại chữ U Kết nối loại hẹp, dài

NIB-C18R2U59 NIB-C24R2U59 NIB-C30R2U59 NIB-C36R2U59 NIB-C42R2U59 NIB-C48R2U59 NIB-C60R2U59
Nguồn Indoor Indoor V~,Hz,Ph 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50
Nguồn Outdoor Outdoor V~,Hz,Ph 220-240V ～ ,50Hz,1 220-240V ～ ,50Hz,1 220-240V ～ ,50Hz,1 380-415V ～ ,50Hz,3 380-415V ～ ,50Hz,3 380~415V ～,50Hz,3 380~415V ～,50Hz,3
Công suất max W 1800 2000 3000 3750 4000 4000 5400
Dòng điện max 8 9 14 16.5 18 8.5 10

Năng suất lạnh Btu/h 18000 24000 30000 36000 42000 48000 60000
Năng suất lạnh W 5.28(1.58~5.50) 7.03(2.16~7.55) 8.79(0.52~9.36) 10.55(2.95~10.99) 12.31(4.61~12.50) 14.07(4.76~14.80) 17.60(5.20~18.0)
Công suất điện kW 1.65(0.43~1.80) 2.20(0.65~2.40) 2.8(0.90~3.75) 3.45(0.78~4.0) 4.50(1.31~4.90) 5.80(1.70~6.80) 6.80(2.04~7.20)
Dòng điện A 7.8(2.18~8.50) 10.20(2.82~10.90) 13.5(2.11~16.00) 7.0(1.1~7.5) 8.15(1.11~8.80) 9.50(2.50~11.10) 11.50(3.45~13.80)
EER W/W 3.20 3.20 3.14 3.06 2.73 2.43 2.59

Lưu lượng gió (Hi/Med/Lo) Indoor m3/h 1200/1100/900/700 1450/1300/1200/900 1450/1300/1200/900 2000/1800/1500/1250 2000/1800/1500/1250 2300/2000/1700/1500 2300/2000/1700/1500
Độ ồn (Hi/Med/Lo) Indoor dB(A) 40/38/36/34 44/42/40/38 44/42/40/38 45/43/41/39 45/43/41/39 51/49/47/45 51/49/47/45

Máy mm 1000x700x245 1000×700×245 1000x700x245 1400×700×245 1400×700×245 1400×700×245 1400×700×245
Đóng gói mm 1230x830x300 1230×830×300 1230x830x300 1630×830×300 1630×830×300 1630×830×300 1630×830×300
Máy Kg 26 28 28 36 36 37 37 
Đóng gói Kg 31 33 33 42 42 43 43 

Lưu lượng gió Outdoor m3/h 2300 2300 3300 3500 3500 3850 3850
Độ ồn Outdoor dB(A) 50 52 55 55 55 57 57

Máy mm 709×536×280 709×536×280 825×335×655 900×360×700 900×360×700 970×395×805 970×395×805
Đóng gói mm 825×345×595 825×345×595 945×435×725 1020×430×760 1020×430×760 1105×495×885 1105×495×885
Máy kg 21 23 36 39 44 53 55 
Đóng gói kg 23 25 39 43 47 57 60 
Gas R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32
Lượng nạp g 520 710 830 1000 1800 1330 1600
Ống lỏng mm 6.35 6.35 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52
Ống gas mm 12.70 12.70 15.88 15.88 15.88 15.88 15.88
Chiều dài lắp đặt tối đa m 20 20 30 30 30 30 50 
Chiều cao chênh lệch tối đa m 15 15 20 20 20 20 30 

Dải nhiệt độ hoạt độngLàm lanh ℃ 18~50 18~50 18~50 18~50 18~50 18~50 18~50
Pa 25(0~120) 25(0~80) 37(0~80) 37(0~160) 37(0~160) 50(0~120) 50(0~120)Áp suất tĩnh

Model name

Làm lạnh

Kích thước Indoor

Khối lượng Indoor

Kích thước Outdoor

Khối lượng Outdoor

Môi chất lạnh

Ống kết nối

Model: NIB-C18R2U59; NIB-C24R2U59; NIB-C30R2U59; NIB-C36R2U59; NIB-C42R2U59;NIB-C48R2U59;NIB-C60R2U59Model: NIB-C18R2U59; NIB-C24R2U59; NIB-C30R2U59; NIB-C36R2U59; NIB-C42R2U59;NIB-C48R2U59;NIB-C60R2U59
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* Lưu ý: Một số dữ liệu thông số trên có thể được thay đổi mà không cần thông báo để cải thiện chất lượng và hiệu suất trong tương lai

LỚP MẠ HYDROPHILIC
SIÊU BỀN

MÔI CHẤT LẠNH 
THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

Model: NBH-C18U; NBH-C24U; NBH-C36U; NBH-C60U Model: NBH-C18U; NBH-C24U; NBH-C36U; NBH-C60U 

NBH-C18U NBH-C24U NBH-C36U NBH-C60U

Btu/h 18,000 24,000 36,000 60,000

KW 5.28 7.03 10.55 17.58

2
Công suất điện tiêu thụ 

danh định Làm lạnh W 1,730 2,300 3,600 5,710

3 V/P/Hz ~220-240/1/50 ~220-240/1/50 ~380-415/3/50 ~380-415/3/50

4 m3/h 950/800/750/680 1400/1250/1150/950 1600/1450/1320/1250 2110/1930/1630/1460

Cục trong dB(A) 40/38/36/32 42/39/36/33 44/40/38/35 48/44/43/39
Cục ngoài dB(A) 53 56 56 58
Cục trong mm 700x245x700 1000x245x700 1000x245x700 1400x245x700
Cục ngoài mm 800x545x315 825x655x335 970x805x395 940×1320×340
Cục trong kg 22 27.5 32 42
Cục ngoài kg 35.5 42 63 93
Cục trong kg 26 32.5 37 48
Cục ngoài kg 38.5 45 66 103

9 R32 R32 R32 R32
Lỏng mm Φ6.35 Φ6.35 Φ9.52 Φ9.52

Hơi mm Φ12.7 Φ12.7 Φ15.88 Φ19.05

11 m 20 30 30 50

12 m 15 20 20 30

Làm lạnhNăng suất danh định 1

STT Hạng mục Đơn vị

Điện áp làm việc

Lưu lượng gió cục trong 

Độ ồn

6

5

10
Kích cỡ ống đồng lắp 
đặt 

8

7

Chiều dài ống đồng lắp đặt 

Môi chất lạnh sử dụng

Kích thước thân máy 
(RxCxS)

Khối lượng tịnh

Khối lượng tổng

Chiều cao chênh lệch cục trong - 
cục ngoài

Dải hoạt động rộng trong môi trường từ 18⁰C đến 43⁰C

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG RỘNG
Thiết kế ESP cao giúp máy nó có thể đáp ứng các yêu 
cầu lắp đặt ống gió khác nhau cho từng gian phòng

KẾT NỐI ỐNG GIÓ ĐA DẠNG
Điều hòa có thể tự động ghi nhớ cài đặt vận hành 
khi nguồn điện bị cắt đột ngột và mở lại đúng cài 
đặt khi có điện

TỰ ĐỘNG KHỞI ĐỘNG LẠI

Mất điện nguồn

Tự động ghi nhớ trạng thái

Cắt điện

Trạng thái hoạt động

Nguồn điện được phục hồi
Khởi động lại trạng thái khi có điện trở lại

Kết nối loại chữ L Kết nối loại chữ U Kết nối loại hẹp, dài

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ



KẾT NỐI 2IN1

Kết nối 2 dàn lạnh cassette công 
suất lớn cho không gian rộng

LỚP MẠ SIÊU BỀN 

Dàn lạnh phủ Hydro Philic chống ăn 
mòn từ các tác nhân môi trường

ỐNG ĐỒNG NGUYÊN CHẤT RÃNH XOẮN

Tối ưu hiệu quả hoạt động của điều hòa

MÀNG LỌC BỤI

Làm sạch không khí, an toàn cho 
sức khỏe

DÀN LẠNH CASSETTE NM2T-C100R1T39 

Công suất: 50.000 BTU/h
Loại máy: 1 chiều

DÀN LẠNH CASSETTE NM2T-C100R1T39

Công suất: 50.000 BTU/h
Loại máy: 1 chiều

DÀN NÓNG 2IN1 NM2T-C100R1T39

Công suất: 100.000 BTU/h
Loại máy: 1 chiều
Môi chất lạnh: R410A

NM2T-C100R1T39
V/Ph/Hz 380-415V~/50Hz/3P

Năng suất lạnh Btu/h 100000 
Năng suất lạnh W 29308 
Điện năng tiêu thụ W 9680 
Cường độ dòng điện A 16.5 
EER W/W 3.03 

dB(A) 63
Tịnh (Dài x Rộng x Cao) mm 1120×400×1560
Đóng gói (Dài x Rộng x Cao) mm 1250×560×1721
Tịnh kg 146 
Tổng kg 163 
Loại R410A
Lượng nạp g 3100x2
Ống lỏng mm 2*9.52
Ống gas mm 2*19.05
Chiều dài tối đa m 50 
Chiều cao chênh lệch tối đa m 30 
Làm lạnh ℃ 21∼43
Sưởi ấm ℃ /

NM2T-C100R1T39
V//Hz/Ph 220-240V~/50Hz/1P

Năng suất lạnh Btu/h 50000 
Năng suất lạnh W 14654 

m3/h 1700/1500/1400
dB(A) 50/48/46

Tịnh (Dài x Cao x Rộng) mm 840x290x840
Đóng gói (Dài x Cao x Rộng) mm 935x305x935
Tịnh kg 28 
Tổng kg 33 
Tịnh (Dài x Rộng x Cao) mm 950x45x950
Đóng gói (Dài x Rộng x Cao) mm 1055×90×1055
Tịnh/Tổng kg 6/9

Môi chất lạnh Type R410A
Ống lỏng mm 9.52 
Ống gas mm 19.05 

mm OD32
℃ 16∼31

Remote controlĐiều khiển

Khối lượng khối trong 
nhà

Panel

Ống dẫn

Ống xả
Nhiệt độ hoạt động

Độ ồn khối ngoài nhà

DÀN NÓNG
Nguồn cấp khối ngoài nhà

Làm lạnh

DÀN LẠNH
Nguồn cấp khối trong nhà

Làm lạnh

Lưu lượng gió (Cao/Trung Bình/Thấp)    
Độ ồn (Cao/Trung Bình/Thấp)    
Kích thước khối trong 
nhà

Kích thước khối ngoài 
nhà
Khối lượng khối ngoài 
nhà

Môi chất lạnh

Ống dẫn

Phạm vi nhiệt độ môi 
trường hoạt động

22
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KẾT NỐI 2IN1

Kết nối 2 dàn lạnh cassette công 
suất lớn cho không gian rộng

LỚP MẠ SIÊU BỀN 

Dàn lạnh phủ Hydro Philic chống ăn 
mòn từ các tác nhân môi trường

ỐNG ĐỒNG NGUYÊN CHẤT RÃNH XOẮN

Tối ưu hiệu quả hoạt động của điều hòa

MÀNG LỌC BỤI

Làm sạch không khí, an toàn cho 
sức khỏe

DÀN LẠNH CASSETTE NM2T-C100R1T39 

Công suất: 50.000 BTU/h
Loại máy: 1 chiều

DÀN LẠNH CASSETTE NM2T-C100R1T39

Công suất: 50.000 BTU/h
Loại máy: 1 chiều

DÀN NÓNG 2IN1 NM2T-C100R1T39

Công suất: 100.000 BTU/h
Loại máy: 1 chiều
Môi chất lạnh: R410A

NM2T-C100R1T39
V/Ph/Hz 380-415V~/50Hz/3P

Năng suất lạnh Btu/h 100000 
Năng suất lạnh W 29308 
Điện năng tiêu thụ W 9680 
Cường độ dòng điện A 16.5 
EER W/W 3.03 

dB(A) 63
Tịnh (Dài x Rộng x Cao) mm 1120×400×1560
Đóng gói (Dài x Rộng x Cao) mm 1250×560×1721
Tịnh kg 146 
Tổng kg 163 
Loại R410A
Lượng nạp g 3100x2
Ống lỏng mm 2*9.52
Ống gas mm 2*19.05
Chiều dài tối đa m 50 
Chiều cao chênh lệch tối đa m 30 
Làm lạnh ℃ 21∼43
Sưởi ấm ℃ /

NM2T-C100R1T39
V//Hz/Ph

Năng suất lạnh 50000 
Năng suất lạnh 14654 

m3/h 1700/1500/1400
dB(A) 50/48/46

Tịnh (Dài x Cao x Rộng)
Đóng gói (Dài x Cao x Rộng) 935x305x935
Tịnh 28 
Tổng 33 
Tịnh (Dài x Rộng x Cao) 950x45x950
Đóng gói (Dài x Rộng x Cao) 1055×90×1055

6/9

Điều khiển

Khối lượng khối trong 
nhà

Độ ồn khối ngoài nhà

DÀN NÓNG
Nguồn cấp khối ngoài nhà

Làm lạnh

DÀN LẠNH
Nguồn cấp khối trong nhà

Làm lạnh

Lưu lượng gió (Cao/Trung Bình/Thấp)    
Độ ồn (Cao/Trung Bình/Thấp)    
Kích thước khối trong 
nhà

Kích thước khối ngoài 
nhà
Khối lượng khối ngoài 
nhà

Môi chất lạnh

Ống dẫn

Phạm vi nhiệt độ môi 
trường hoạt động

ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ KẾT NỐI 2 IN 1 T39

Model: NM2T-C100R1T39Model: NM2T-C100R1T39 TỎA ĐỀU KHÔNG GIAN
VỚI CỬA GIÓ 360 ĐỘ

 PHÙ HỢP 
KHÔNG GIAN VĂN PHÒNG, 
HỘI TRƯỜNG…
LÊN ĐẾN 150 M2

MÁT NHANH, MẠNH
VỚI DÀN LẠNH CÔNG 
SUẤT LỚN



ĐIỀU HÒA TỦ TRÒN 2 CHIỀU
INVERTER A30DC
HEATPUMP FLOOR STANDING INVERTER A30DC

Tự khởi động lại
khi có điện
Auto Restart

AUTO
Màng lọc bụi thô
Long-term Filter

Màn hình Led
Led Display

Hẹn giờ tự động
24h Timer

ON

OFF

Điều khiển từ xa
Remote Control

Quạt gió đa tốc độ
Fan Speed

Dàn tản nhiệt
chống ăn mòn
Hydrophilic Aluminum Fin

Đảo gió 4 chiều
4D Swing

Công nghệ biến tần
BLDC Inverter

Rã đông thông minh
Intelligent Defrosting

Tiết kiệm tăng cường
Eco Mode

MODE

Tự động chẩn đoán sự cố
Self Diagnosis

Làm lạnh/Sưởi nhanh
Turbo Mode

TURBO

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / SPECIFICATION

L/hNăng suất tách ẩm Humidifier Capacity 3

mm

mm

kg

Btu/h

kW

Btu/h

kW
W

A

dB(A)
m3/h

Đóng gói Packing

Tịnh Net

490x500x1934

416 x 416 x 1,738

Tịnh Net
Trọng lượng Weight

27

kgTổng Gross 36

Kích thước (D x R x C)
Dimension (W x D x H)

Làm lạnh Cooling

Sưởi ấm Heating

Điện năng làm lạnh Cooling Power Input

Cường độ làm lạnh Cooling Rated Current

Loại máy Model NIP-A30DC

Công suất
Capacity

28,000 (3,240 - 30,000)

8.2 (0.9 - 8.8)

30,000 (3,240 - 31,500)

8.8 (0.9 - 9.2)

Dữ liệu điện
Electric Data

2,650 (350 - 3,000)

WĐiện năng sưởi ấm Heating Power Input 2,500 (350 - 3,100)

11.2 (1.6 - 13.7)

ACường độ sưởi ấm Heating Rated Current 10.8 (1.6 - 14.1)

 W/WHiệu suất làm lạnh/sưởi ấm EER/COPĐặc tính Performance 3.096/3.517

Đặc tính
Refrigerant

Độ ồn Noise Level 44

Lưu lượng gió Air Flow Volume 1,200

V/Ph/HzNguồn điện Power Supply 220~240/1/50
Dàn lạnh Indoor

kg

kg

mm

mm

kg

oC

m
m

mm

Tịnh Net 36
Trọng lượng Weight

Tổng Gross 40

Đóng gói Packing

Tịnh Net

890 x 385 x 628

853 x 349 x 602Kích thước (D x R x C)
Dimension (W x D x H)

Khối lượng nạp Charged Volume

Loại Type

1.5

R32Môi chất lạnh
Refrigerant

Phạm vi hoạt động
Operation Range

Làm lạnh/Sưởi ấm
Cooling/Heating 5~48/-15~24

Ống dẫn
Piping

Chênh lệch độ cao tối đa Max difference in level 10

Chiều dài tối đa Max pipe length 25

Đường kính ống lỏng/ống khí Liquid side/Gas side 6.35/12.72

V/Ph/HzĐặc tính
Refrigerant dB(A)Độ ồn Noise Level 56

Nguồn điện Power Supply 220~240/1/50
Dàn nóng Outdoor
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THIẾT KẾ GIẢM ỒN TỐI ĐA

Thiết kế quạt kép tối ưu luồng gió  
thổi đến 4500 m³/h mà độ ồn chỉ 
52 dB

CHIỀU DÀI LẮP ĐẶT LỚN

Độ cao chênh lệch tối đa lên đến 
30m. Tổng độ dài đường ống lên 
đến 50m

TỰ ĐỘNG LÀM SẠCH DÀN

Chế độ tự động làm sạch dàn tản nhiệt 
giúp dàn luôn được sạch và tránh các vi 
khuẩn cũng như bụi bẩn bám trên dàn. 
Giúp không khí thổi ra luôn sạch sẽ, tránh 
mùi hôi và giảm tần suất bảo dưỡng dàn

MÀNG LỌC BỤI

Làm sạch không khí, an toàn cho sức khỏe

* Lưu ý: Một số dữ liệu thông số trên có thể được thay đổi mà không cần thông báo để cải thiện chất lượng và hiệu suất trong tương lai

NIP-C100R1K56 NIP-A100R1K56
Nguồn Indoor Indoor V//Hz/Ph 220-240V~/50Hz/1P 220-240V~/50Hz/1P
Nguồn Outdoor Outdoor V//Hz/Ph 380-415V~/50Hz/3P 380-415V~/50Hz/3P

Năng suất lạnh Btu/h 100000 100000 
Năng suất lạnh kW 29300(7400~33000) 29300(7400~33000)
Công suất điện kW 11000(1800~12000) 11000(1800~12000)
Dòng điện A 18.2(2.9~19.2) 18.2(2.9~19.2)
EER W/W 2.66 2.66 
Năng suất sưởi Btu/h / 105000 
Năng suất sưởi W 30800(7600~34000)
Công suất điện W / 9200(2000~12500)
Dòng điện A / 14.6(3.2~20.0)
COP / 3.35 

Lưu lượng gió (Hi/Med/Lo) Indoor m3/h 4500/3800/3250 4500/3800/3250
Độ ồn (Hi/Med/Lo) Indoor dB(A) 60/56/52 60/56/52

Máy mm 1200x1850x380 1200x1850x380
Đóng gói mm 1282x1990x400 1282x1990x400
Máy kg 135 135
Đóng gói kg 150 150
Đầu đẩy MPa 4.5 4.5
Đầu hút MPa 1.5 1.5

Ống nước ngưng mm 25 25
Độ ồn Outdoor dB(A) 62 62

Máy mm 1120x1560x400 1120x1560x400
Đóng gói mm 1260x1730x530 1260x1730x530
Máy kg 135 135
Đóng gói kg 155 155
Môi chất R410a R410a
Lượng nạp g 6.5 6.5
Ống lỏng mm 9.5 9.5
Ống gas mm 22 22
Chiều dài lắp đặt tối đa m 50 50
Chiều cao chênh lệch tối đa m 30 30
Làm lạnh ℃ 18~48 18~48
Sưởi ấm ℃ -7~24 -7~24

Áp suất thiết kế

Model name

Làm lạnh

Sưởi ấm

Kích thước Indoor

Khối lượng Indoor

Dải nhiệt độ môi trường hoạt động

Kích thước Outdoor

Khối lượng Outdoor

Môi chất lạnh

Ống kết nối

LỚP MẠ GOLDEN FIN
SIÊU BỀN

SỬ DỤNG GAS THÂN THIỆN
MÔI TRƯỜNG

TỰ ĐỘNG LÀM SẠCH
DÀN TẢN NHIỆT Model: NIP-C100R1K56; NIP-A100R1K56Model: NIP-C100R1K56; NIP-A100R1K56
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ĐỘNG CƠ MẠNH MẼ

Động cơ mạnh mẽ tạo luồng gió 
lưu lượng đến 2000m³/h, thổi xa 
đến 15 mét

VẬN HÀNH ÊM ÁI

Thiết kế mới giúp giảm độ ồn tối đa 
tới chỉ 37 dB

TỰ ĐỘNG LÀM SẠCH DÀN

Chế độ tự động làm sạch dàn tản nhiệt 
giúp dàn luôn được sạch và tránh các vi 
khuẩn cũng như bụi bẩn bám trên dàn. 
Giúp không khí thổi ra luôn sạch sẽ, tránh 
mùi hôi và giảm tần suất bảo dưỡng dàn

MÀNG LỌC BỤI

Làm sạch không khí, an toàn cho sức khỏe

* Lưu ý: Một số dữ liệu thông số trên có thể được thay đổi mà không cần thông báo để cải thiện chất lượng và hiệu suất trong tương lai

NP-C28R1K58 NP-A28R1K58 NP-C50R1K58 NP-A50R1K58
Nguồn Indoor Indoor V//Hz/Ph 220-240V~/50Hz/1P 220-240V~/50Hz/1P 220-240V~/50Hz/1P 220-240V~/50Hz/1P
Nguồn Outdoor Outdoor V//Hz/Ph 220-240V~/50Hz/1P 220-240V~/50Hz/1P 380-415V~/50Hz/3P 380-415V~/50Hz/3P

Năng suất lạnh Btu/h 28000 28000 50000 50000 
Năng suất lạnh W 8200 8200 14600 14600 
Công suất điện W 2500 2500 4200 4200
Dòng điện A 11.36 11.36 7.39 7.39 
EER W/W 3.28 3.28 3.48 3.48
Năng suất sưởi Btu/h / 30800 / 52000 
Năng suất sưởi W / 9000 / 15200 
Công suất điện W / 2600 / 4650 
Dòng điện A / 11.80 / 7.44 
COP / 3.46 / 3.14 

Lưu lượng gió Indoor m3/h 1200 1200 2000 2000
Độ ồn (Hi/Med/Lo) Indoor dB(A) 46/43/37 46/43/37 52/49/44 52/49/44

Máy mm 1730x500x330 1730x500x330 1906x581x385 1906x581x385
Đóng gói mm 1810x605x410 1810x605x410 2048x707x531 2048x707x531
Máy kg 31.5 31.5 48 48
Đóng gói kg 38 38 58 58
Đầu đẩy MPa 4.5 4.5 4.5 4.5
Đầu hút MPa 1.5 1.5 1.5 1.5

Ống nước ngưng mm 25 25 25 25
Độ ồn Outdoor dB(A) 56 56 60 60

Máy mm 840×680×315 840×680×315 940x1250x340 940x1250x340
Đóng gói mm 965×760×390 965×760×390 1060x1385x435 1060x1385x435
Máy kg 45 45 82 82
Đóng gói kg 48 48 92 92
Môi chất R410A R410A R410A R410A
Lượng nạp g 1230 1230 2550 2550
Ống lỏng mm 6.35 6.35 9.52 9.52
Ống gas mm 15.88 15.88 19.05 19.05
Chiều dài lắp đặt tối đa m 30 30 50 50
Chiều cao chênh lệch tối đa m 15 15 30 30

Dải nhiệt độ môi trường hoạt động Làm lạnh ℃ 21～48 21～48 21～48 21～48

Áp suất thiết kế

Kích thước Outdoor

Khối lượng Outdoor

Môi chất lạnh

Ống kết nối

Model name

Làm lạnh

Kích thước Indoor

Khối lượng Indoor

Sưởi ấm

LUỒNG GIÓ XA
15 MÉT

Model: NP-C28R1K58; NP-A28R1K58; NP-C50R1K58; NP-A50R1K58Model: NP-C28R1K58; NP-A28R1K58; NP-C50R1K58; NP-A50R1K58

LỚP MẠ GOLDEN FIN
SIÊU BỀN

SỬ DỤNG GAS THÂN THIỆN
MÔI TRƯỜNG

TỰ ĐỘNG LÀM SẠCH
DÀN TẢN NHIỆT

SẢN XUẤT TẠI
MALAYSIA
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ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG /FLOOR STANDING

TỦ ĐỨNG 100.000BTU/h T36
COMMERCIAL FLOOR STANDING T36

PHÙ HỢP KHÔNG GIAN
NHÀ XƯỞNG, HỘI TRƯỜNG,
NHÀ MÁY …LÊN ĐẾN 150 M2

MẠNH MẼ VỚI LƯU LƯỢNG GIÓ
LÊN ĐẾN 4.400 M3/H

TIẾT KIỆM TỚI
3 SỐ ĐIỆN/NGÀY
SO VỚI MODEL CŨMODE

LẮP ĐẶT, DI CHUYỂN
DỄ DÀNG, NHANH CHÓNG

Model NP-A100R1T36 NP-C100R1T36

V/Ph/Hz
V/Ph/Hz

Btu/h
W
W
A

W/W
Btu/h

W
W
A

W/W
m3/h
dB(A)
mm
mm
kg
kg

m3/h
dB(A)
mm
mm
kg
kg

g
mm
mm
m
m
OC
OC

Năng suất lạnh
Năng suất lạnh

Điện năng tiêu thụ
Cường độ dòng điện

EER
Năng suất sưởi
Năng suất sưởi

Điện năng tiêu thụ
Cường độ dòng điện

COP

Nguồn cấp khối trong nhà
Nguồn cấp khối ngoài nhà

Lưu lượng gió khối trong nhà
Độ ồn khối trong nhà (cao/trung bình/thấp)

Lưu lượng gió khối ngoài nhà 
Độ ồn khối ngoài nhà

Tịnh (Dài x Rộng x Cao)
Đóng gói (Dài x Rộng x Cao)

Tịnh 
Tổng 

Tịnh (Dài x Rộng x Cao)
Đóng gói (Dài x Rộng x Cao)

Tịnh 
Tổng 
Loại

Lượng nạp
Ống lỏng
Ống gas

Chiều dài tối đa
Chiều cao chênh lệch tối đa

Làm lạnh
Sưởi ấm

220~240V/1P/50Hz
380-415V~/50Hz/3P

100000 
29308 
9680 
16.5 
3.03 

110000 
32239 
9950 
15.2 
3.24 
4400 

61 
1200*380*1850
1330*450*2020

131 
148 

10425 
63

1120×400×1560
1250×560×1721

154 
171 

R410A
3100x2
2*9.52

2*19.05
30 
25 

21～43
-7 ~ 24

220~240V/1P/50Hz
380-415V~/50Hz/3P

100000 
29308 
9680 
16.5 
3.03 

/
/
/
/
/

4400 
61 

1200*380*1850
1330*450*2020

131 
148 

10425 
63

1120×400×1560
1250×560×1721

146 
163 

R410A
3100x2
2*9.52

2*19.05
30 
25 

21～43
/

Làm lạnh

Sưởi ấm

Kích thước khối trong nhà

Khối lượng khối trong nhà

Kích thước khối ngoài nhà

Khối lượng khối ngoài nhà

Môi chất lạnh

Ống dẫn

Phạm vi nhiệt độ
môi trường hoạt động
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ĐIỀU HÒA MULTI
NAGAKAWA MULTI SPLIT
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Ý NGHĨA THÔNG SỐ MODEL  /HOW TO READ THE MODEL

DANH MỤC SẢN PHẨM /PRODUCT LINE-UP

Tên sản phẩm/ Model

Nagakawa

Chức năng/ Function
C: Làm lạnh/ Cooling Only
A: Làm lạnh & Sưởi ấm/ Cooling & Heating

Công suất lạnh danh định/ Capacity
18 -> 18,000 Btu/h

UBAM 18UN -

Cấu hình máy/ Configuration
M: Multi

Chủng loại sản phẩm/ Type
S: Kiểu treo tường/ Wall-Mounted
T: Kiểu âm trần cassette/ Cassette
P: Kiểu tủ đứng/ Floor Standing
V: Kiểu áp trần & đặt sàn/ Ceiling & Floor
B: Kiểu âm trần nối ống gió/ Duct
U: Dàn nóng/ Outdoor unit

MULTI INVERTER INDOOR UNIT
9,000 12,000 18,000 24,000Công suất (Btu/h)

Treo tường
Wall Mounted

Âm trần
nối ống gió
Duct

14,000 18,000 21,000 28,000 36,000 42,000Công suất (Btu/h)

Dàn nóng
Outdoor Units

R32 MULTI INVERTER

Âm trần
Cassette
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Môi chất lạnh
thế hệ mới R32

Tự phát hiện
rò rỉ

Bơm hỗ trợ Sưởi ấm ở
nhiệt độ thấp

Làm lạnh ở
-15oC

Dễ lắp đặt Rã đông
thông minh

Đóng gói
gọn gàng

Vận hành ở 
điện áp thấp

DÀN NÓNG
OUTDOOR UNIT

DÀN NÓNG /OUTDOOR UNIT
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DÀN NÓNG /OUTDOOR UNIT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT/ SPECIFICATION

Btu/h 15,400 (6,995-18,015) 19,100 (7,541 ~ 21,017) 22,500 (8,155 ~ 24,770)
kW 4.50 (2.05 - 5.28) 5.60 (2.21 - 6.16) 6.60 (2.39 - 7.26)

Sưởi ấm
Heating

m 15 15 15Dàn lạnh với dàn nóng
Between IDU and ODU

m 10 10 10Dàn lạnh với dàn lạnh/
Between IDUs

Chiều cao
chênh lệch tối đa

Max Height Difference

m 25 25 30Cho 1 dàn lạnh For one IDU
m 40 40 60Tổng cộng For all roomsChiều dài ống tối đa

Max Pipe Length

dB(A) 53 54 56Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp)
Noise Level (Hi/Mid/Low)

A 5.39/5.0 7.13/6.43 8.35/7.74Cường độ dòng điện lạnh/sưởi
Rate Current (Cooling/Heating)

W
1,240 (198 - 2100)
1150 (198 - 2100)

1,640 (280 - 2300)
1480 (280 - 2300)

1,920 (350 - 2,800)/
1,780 (350 - 2,800)

Điện nặng tiêu thụ làm lạnh/sưởi
Cooling/Heating Power Input

W/W 3.31/3.91 3.23/3.78 3.23/3.71Hiệu suất năng lượng EER/COP

kgTrọng lượng Weight 30/32.5 30/32.5 41.5/45Tịnh/Tổng Net/Gross

mm 2x9.52 2x9.52 2x9.52Ống khí Gas side
mm 2x6.35 2x6.35 6.35Ống lỏng Liquid sideĐường kính ống dẫn

Piping

R32 R32 R32Loại Type
1000 1,030 1,150Khối lượng nạp Charged Volume g

25 25 25Nạp bổ sung Additional charge (g/m)

Môi chất lạnh
Refrigerant

mm 785x300x555
900x380x615

785x300x555
900x380x615

900x350x700
1015x415x755

Tịnh/Tổng
Net/Packing

Kích thước
Dimension (W x D x H)

m3/h 2,600 2,600 4,100Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp)
Air Flow Volume (Hi/Mid/Low)

Đặc tính
Performance

oC  -10~52℃/-15~24℃  -10~52℃/-15~24℃  -10~52℃/-15~24℃Phạm vi hoạt động Ambient Temp (Cooling/Heating)

Nguồn điện Power Supply V~/Hz/Ph 220~240/50/1 220~240/50/1 220~240/50/1

Btu/h 14,000 (6,100 ~ 15,388) 18,000 (6,824 ~ 19,892) 21,000 (7,500 ~ 22,900)

kW 4.10 (1.80 - 4.51) 5.30 (2.00 - 5.83) 6.20 (2.20 - 6.71)

Dữ liệu điện
Electric Data

Làm lạnh
Cooling

NMU-A14UB NMU-A18UB NMU-A21UBLoại máy Model

Công suất
Capacity

Btu/h 30,000 (9,110 ~ 34,598) 37,500 (9,110 ~ 38,214) 44,400 (10,100 ~ 44,800)
kW 8.80 (2.67 - 10.14 11.00 (2.67 - 11.2) 13.00 (2.96 - 13.10)

Sưởi ấm
Heating

m 15 15 15Dàn lạnh với dàn nóng
Between IDU and ODU

m 10 10 10Dàn lạnh với dàn lạnh/
Between IDUs

Chiều cao
chênh lệch tối đa

Max Height Difference

m 35 35 35Cho 1 dàn lạnh For one IDU
m 80 80 80Tổng cộng For all roomsChiều dài ống tối đa

Max Pipe Length

dB(A) 59 61 61Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp)
Noise Level (Hi/Mid/Low)

A 10.9/9.8 17.5/13.96 19.72/16.62Cường độ dòng điện lạnh/sưởi
Rate Current (Cooling/Heating)

W
2,500 (270 - 3,340)
2,200 (340 - 3,100)

3,950 (680 - 4,930)
3,150 (530 - 3,850)

4,450 (750 - 5,450)/
3,750 (600 - 4,350)

Điện nặng tiêu thụ làm lạnh/sưởi
Cooling/Heating Power Input

W/W 3.28/4.00 2.66/3.49 2.76/3.47Hiệu suất năng lượng EER/COP

kgTrọng lượng Weight 65.5/70.5 74/78 75/79Tịnh/Tổng Net/Gross

mm 4x9.52 4x9.52 5x9.52Ống khí Gas side
mm 4x6.35 4x6.35 5x6.35Ống lỏng Liquid sideĐường kính ống dẫn

Piping

R32 R32 R32Loại Type
2,050 2,300 2,300Khối lượng nạp Charged Volume g

15 25 25Nạp bổ sung Additional charge (g/m)

Môi chất lạnh
Refrigerant

mm 985x395x808
1105x495x895

985x395x808
1105x495x895

985x395x808
1105x495x895

Tịnh/Tổng
Net/Packing

Kích thước
Dimension (W x D x H)

dB(A) 65 68 68Cường độ âm thanh (Cao)
Sound Power Level

m3/h 4,000 4,000 4,200Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp)
Air Flow Volume (Hi/Mid/Low)

Đặc tính
Performance

oC  -10~52℃/-15~24℃  -10~52℃/-15~24℃  -10~52℃/-15~24℃Phạm vi hoạt động Ambient Temp (Cooling/Heating)

1 drive 3 1 drive 4 1 drive 5Hệ thống kết nối System Format

Nguồn điện Power Supply V~/Hz/Ph 220~240/50/1 220~240/50/1 220~240/50/1

Btu/h 28,000 (8,530 ~ 35,007) 36,000 (8,530 ~ 37,532) 42,000 (9,451 ~ 43,332)

kW 8.20 (2.50 - 10.26) 10.50 (2.50 - 11.00) 12.30 (2.77 - 12.70)

Dữ liệu điện
Electric Data

Làm lạnh
Cooling

NMU-A28UB NMU-A36UB NMU-A42UBLoại máy Model

Công suất
Capacity
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DÀN NÓNG /OUTDOOR UNIT

BẢNG KẾT HỢP/ COMBINATION TABLE

1 dàn lạnh
One Unit

2 dàn lạnh
Two Units

1 dàn nóng + 2 dàn lạnh
1 drive 2

9
12

18
-
-
-

9+9
-

-
-
-
-NMU-A14UB

3 dàn lạnh
Three Unit

1 dàn lạnh
One Unit

2 dàn lạnh
Two Units

1 dàn nóng + 3 dàn lạnh
1 drive 3

18
-
-
-
-
-

9+9
9+12
9+18
12+12

-
-

9+9+9
-
-
-
-
-NMU-A21UB

3 dàn lạnh
Three Unit

1 dàn lạnh
One Unit

2 dàn lạnh
Two Units

1 dàn nóng + 3 dàn lạnh
1 drive 3

18
-
-
-
-
-

9+9
9+12
9+18
12+12
12+18

-

9+9+9
9+9+12
9+12+12

-
-
-NMU-A28UB

1 dàn lạnh
One Unit

2 dàn lạnh
Two Unit

3 dàn lạnh
Three Unit

4 dàn lạnh
Four Unit

1 dàn nóng + 4 dàn lạnh
1 drive 4

-
-
-

-
-
-

24

12+12
12+18
12+24

18+18
-
-
-
-
-
-

9+24
9+18
9+12
9+9

12+12+12
12+12+18

-

9+12+12+12
-
-

9+9+12+129+12+24
9+12+18
9+9+12
9+9+9 9+9+9+9

9+9+9+12
9+9+9+18

NMU-A36UB

- 12+12+1218+24 -

1 dàn lạnh
One Unit

2 dàn lạnh
Two Unit

3 dàn lạnh
Three Unit

1 dàn nóng + 5 dàn lạnh
1 drive 4

5 dàn lạnh
Four Unit

-
-
-

9+12+12
9+12+18
9+12+24

-
-
-

24

12+12
12+18
12+24

9+24
9+18
9+12
9+9

18+18+18
-
-

12+12+18
12+12+24
12+18+18
12+18+24

9+9+9
9+9+12
9+9+18
9+9+24

- 9+18+1818+18 -

-

12+12+12+12
-
-

9+12+12+12 -
9+9+12+12

9+9+9+9
9+9+9+12
9+9+9+18 9+9+9+9+18

9+9+9+12+12
9+9+12+12+12

9+9+9+9+12
9+9+9+9+9

NMU-A42UB

4 dàn lạnh
Four Unit

9
12
18
-
-
-

9+9
9+12

-
-
-
-NMU-A18UB

1 dàn lạnh
One Unit

2 dàn lạnh
Two Units

1 dàn nóng + 2 dàn lạnh
1 drive 2
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mm

mm

mm

kg

mm

dB(A)

L/h

m3/h

W

V~/Hz/Ph

Btu/h

kW

Btu/h

kW

9.52

6.35

16.9

R32

7/9.5

768x299x201
831x371x282

41/38/35

1

650

40

220~240/50/1

9,000 (4,780 ~ 11,260)

2.64 (1.40 - 3.30)

10,000 (4,095 ~ 10,240)

2.93 (1.20 - 3.00)

NMS-A09U19

9.52

6.35

16.9

R32

7.5/10

768x299x201
831x371x282

41/38/35

1.4

650

40 

220~240/50/1

12,000 (5,800 ~ 12,625)

3.52 (1.70 - 3.70)

13,000 (6,930 ~ 15,080)

3.81 (2.03 - 4.42)

NMS-A12U19

12.7

6.35

16.9

R32

11/14

1004x320x223
1068x387x312

47/39/36

2

950

63

220~240/50/1

18,000 (8,530 -19,790)

5.28 (2.50 - 5.80)

18,400 (7,680 ~ 19,790)

5.38 (2.25 - 5.80)

NMS-A18U19

Ống khí
Gas side

Ống xả
Drainage

15.88

Ống lỏng
Liquid side 6.35

16.9

Đường kính ống dẫn
Piping

Môi chất lạnh
Refrigerant

Loại
Type R32

Trọng lượng
Weight

Tịnh/Tổng
Net/Gross 13/16

Tịnh/Tổng
Net/Packing

1140x332x230
1210x402x327

Kích thước
Dimension (W x D x H)

Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp)
Noise Level (Hi/Mid/Low) 49/44/40

Năng suất tách ẩm
Moisture Removal 3

Lưu lượng gió
Air Flow Volume 1300

Điện nặng tiêu thụ làm lạnh/sưởi
Cooling/Heating Power Input 63 (16~88)

Nguồn điện
Power Supply 220~240/50/1

Dữ liệu điện
Electric Data

Sưởi ấm
Heating

24,000 (9,895 ~ 24,908)

7.03 (2.90 - 7.30)

Làm lạnh
Cooling

24,100 (7,165 ~ 27,296)

7.05 (2.10 - 8.00)

Loại máy Model NMS-A24U19

Công suất
Capacity

Đặc tính
Performance

TREO TƯỜNG/WALL MOUNTED

ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG
WALL-MOUNTED

ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG /WALL-MOUNTED
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Chức năng
tắt/mở

Điều khiển
thẻ từ

Đảo gió đứng
tự động

Kiểm soát rò rỉ
môi chất dễ cháy

Mở rộng độ cao
lắp đặt

Lấy gió ngoài

ON/OFF

Kết nối
linh hoạt

Cảm biến
I Feel

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE
4-WAY CASSETTE

mm

mm

mm

kg

kg

mm

mm

dB(A)

L/h

m3/h

W

V~/Hz/Ph

Btu/h

kW

Btu/h

kW

12.7

6.35

20

R32

12.7

6.35

20

R32

12.7

6.35

20

R32

Ống khí
Gas side

Ống xả
Drainage

Ống lỏng
Liquid side

Đường kính ống dẫn
Piping

Môi chất lạnh
Refrigerant

Loại
Type

Trọng lượng
Weight

2.2/3.7 2.2/3.7 2.2/3.7Tịnh/Tổng (Panel)
Net/Gross (Panel)

14.5/17 14.5/17 15/17.5Tịnh/Tổng (Body)
Net/Gross (Body)

650x650x55
710x710x80

650x650x55
710x710x80

650x650x55
710x710x80

Tịnh/Tổng (Panel)
Net/Packing (Panel)

570x570x260
720x650x290

42/36/32

1

700/620/530

40 (12~68)

220~240/50/1

9,500 (5,120 ~ 12,115)

2.80 (1.50 - 3.55)

10,300 (5,460 ~ 13,000)

3.00 (1.60 - 3.81)

NMT-A09U19

570x570x260
720x650x290

42/36/32

1.4

700/620/530

40 (12~68)

220~240/50/1

12,000 (5,800 ~ 12,625)

3.52 (1.70 - 3.70)

13,000 (6,930 ~ 15,080)

3.81 (2.03 - 4.42)

NMT-A12U19

570x570x260
720x650x290

45/40/38

2

760/650/580

40 (12~68)

220~240/50/1

15.88

6.35

20

R32

5.3/7.8

26/30

950x950x55
1,000x1,000x100

840x840x246
910x910x310

47/45/42

2.2

1,400/1,350/1150

110 (27.5~171)

220~240/50/1

18,000 (8,530 ~ 19,107)

5.28 (2.50 - 5.60)

19,100 (10,340 ~ 24,000)

5.60 (3.03 - 7.03)

NMT-A18U19

24,000 (7,400 ~ 28,000)

7.00 (2.16 - 8.20)

27,300 (6,800 ~ 31,700)

8.00 (1.98 - 9.30)

NMT-A24U19

Tịnh/Tổng (Body)
Net/Packing (Body)

Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp)
Noise Level (Hi/Mid/Low)

Năng suất tách ẩm
Moisture Removal

Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp)
Air Flow Volume (Hi/Mid/Low)

Điện nặng tiêu thụ làm lạnh/sưởi
Cooling/Heating Power Input

Nguồn điện
Power Supply

Dữ liệu điện
Electric Data

Sưởi ấm
Heating

Làm lạnh
Cooling

Loại máy Model

Công suất
Capacity

Đặc tính
Performance

Kích thước
Dimension (W x D x H)

TREO TƯỜNG/WALL MOUNTEDÂM TRẦN CASSETTE 4 HƯỚNG THỔI/ 4 WAY CASSETTE

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE /4-WAY CASSETTE
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Điều khiển
thẻ từ

Kiểm soát rò rỉ
môi chất dễ cháy

Đảo gió đứng
tự động

Chức năng
tắt/mở

ON/OFF

Kết nối
linh hoạt

Đảo gió ngang
tự động

Tắt/mở
đèn nền

Tự chẩn
đoán lỗi

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN
NỐI ỐNG GIÓ

LOW ESP DUCT

Tịnh/Tổng
Net/Gross

Ống khí
Gas side

Ống xả
Drainage

Ống lỏng
Liquid side

Loại
Type

Tịnh/Tổng
Net/Packing

Áp suất tĩnh
ESP

Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp)
Noise Level (Hi/Mid/Low)

Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp)
Air Flow Volume (Hi/Mid/Low)

Điện nặng tiêu thụ làm lạnh/sưởi
Cooling/Heating Power Input

Nguồn điện
Power Supply

Sưởi ấm
Heating

Làm lạnh
Cooling

Trọng lượng
Weight 18.5/22 21/25 22/26.5kg

mm

Pa

dB(A)

m3/h

W

V~/Hz/Ph

Btu/h

kW

Btu/h

kW

mm

mm

mm

9.52

6.35

16.9

R32

12.7

6.35

20

R32

12.7

6.35

20

R32

Đường kính ống dẫn
Piping

Môi chất lạnh
Refrigerant

700x470x200
1,005x580x275

10(0~40)

37/33/30

600/450/380

55

220~240/50/1

9,000 (5,120 ~ 12,115)

2.64 (1.50 - 3.55)

10,000 (5,500 ~ 12,500)

2.93 (1.70 - 3.65)

NMB-A09U19

700x700x245
930x830x300

700x700x245
930x830x300

25(0~80)

36/34/32

720/600/500

60

220~240/50/1

12,300 (4,600 ~ 13,100)

3.52 (1.35 - 4.40)

13,000 (4,200 ~ 18,100)

3.81 (1.24 - 5.30)

NMB-A12U19

25(0~80)

41/37/34

900/750/630

90

220~240/50/1

18,000 (5,200 ~ 19,100)

5.28 (1.53 - 5.60)

19,100 (4,800 ~ 21,200)

5.60 (1.40 - 6.20)

NMB-A18U19

29.5/35.5

15.88

9.52

20

R32

1,000x700x245
1,230x830x300

25(0~80)

42/39/36

1,400/1190/980

150

220~240/50/1

24,000 (7,400 ~ 28,000)

7.03 (2.16 - 8.20)

27,000 (6,800 ~ 31,700)

7.91 (1.98 - 9.30)

NMB-A24U19

Dữ liệu điện
Electric Data

Loại máy Model

Công suất
Capacity

Đặc tính
Performance

Kích thước
Dimension (W x D x H)

TREO TƯỜNG/WALL MOUNTEDÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ/ MID ESP DUCT

DÒNG SẢN PHẨM /LINE UPDÀN LẠNH ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ  /DUCT
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DÒNG SẢN PHẨM /LINE UP
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40

Stator sử dụng vật liệt chất lượng cao, kết hợp với roto nam 
châm neodymium, có hiệu quả vượt trội.

Cải thiện hiệu suất chạy non tải, thích ứng với sự thay đổi của 
điều kiện làm việc, cải thiện hiệu suất của máy nén.
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49

kW HP 8HP 10HP 12HP 14HP 16HP 18HP 20HP 22HP 24HP 26HP 28HP 30HP 32HP 34HP 36HP

25.2 8

28 10

33.5 12

40 14

45 16

50.4 18

56 20

61.5 22

68 24

73 26

78.5 28

85 30

90 32

95.2 34

101 36

108 38

113 40

118 42

123 44

129 46

134.5 48

141 50

146 52

151.4 54

157 56

162.5 58

169 60

174 62

179.5 64

186 66

191 68

196.2 70

202 72

209 74

214 76

219 78

MÁY 2 CHIỀU



50

kW HP 8HP 10HP 12HP 14HP 16HP 18HP 20HP 22HP 24HP 26HP 28HP 30HP 32HP 34HP 36HP

224 80

230 82

235.5 84

242 86

247 88

252.4 90

258.0 92

263.5 94

270 96

275 98

280.5 100

287.0 102

292.0 104

297.2 106

303.0 108

309.0 110

314.5 112

321.0 114

326.0 116

331.5 118

338.0 120

343.0 122

348.5 124

355.0 126

360.0 128

364.5 130

371.0 132

376.0 134

381.5 136

388.0 138

393.0 140

398.2 142

404.0 144

MÁY 2 CHIỀU



51

380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50
5.28 6.48 8.13 9.76
4.77 4.32 4.12 4.10
5.09 6.15 7.85 9.74
5.38 5.12 4.78 4.62

12000 12000 12000 14000 
≤58 ≤58 ≤58 ≤61

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
1 1 1 1

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
1 1 1 2

14 16 19 23 
50-200 50-200 50-200 50-200

990×765× 1635 990×765× 1635 990×765×1635 1340×765×1635
1040×830×1800 1040×830×1800 1040×830×1800 1400×830×1800

205 205 205 258
215 215 215 273
12.7 12.7 12.7 15.88 
22.2 22.2 22.2 28.6

 -15~55   -15~55
-20~24 -20~24

 -15~55
-20~24

 -15~55
-20~24

380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50
11.39 12.6 14.74 17.04
3.95 4.00 3.80 3.61

11.16 13.24 15.25 17.34
4.48 4.23 4.13 3.98

14000 17800 17800 17800 
≤61 ≤63 ≤63 ≤63

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
1 1 2 2

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
2 2 2 2

26 29 33 36 
50-200 50-200 50-200 50-200

1340×765×1635 1340×765×1635 1340×765×1635 1340×765×1635
1400×830×1800 1400×830×1800 1400×830×1800 1400×830×1800

258 275 317 317
273 290 332 332

15.88 15.88 15.88 15.88
28.6 28.6 28.6 28.6

-20~24
 -15~55

-20~24
 -15~55

-20~24
 -15~55

-20~24
 -15~55

MÁY 2 CHIỀU



52

NAU-H680U02 NAU-H730U02 NAU-H785U02 NAU-H850U02
24 26 28 30

68.0 73 78.5 85
232,100 249,100 267,900 290,100

256,000 278,200 298,600 324,200
75.0 81.5 87.5 95

380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50
18.52 20.7 23.55 26.48
3.67 3.53 3.33 3.21
18.90 20.69 23.90 27.05
3.97 3.94 3.66 3.51

29000 29000 29000 30000
≤62 ≤62 ≤63 ≤64

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
2 2 2 2

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
2 2 2 2

40 42 46 49
50-200 50-200 50-200 50-200

1850×825×1760 1850×825×1760 1850×825×1760 1850×825×1760
1925×930×1930 1925×930×1930 1925×930×1930 1925×930×1930

386 386 386 392
409 409 409 415

19.05 19.05 22.2 22.2
35 35 35 35

-20~24
 -15~55

-20~24
 -15~55

-20~24
 -15~55

-20~24
 -15~55

NAU-H900U02 NAU-H952U02 NAU-H1010U02 NAU-H1080U02
32 34 36 24+14
90 95.2 101 108.0

307,200 324,900 344,700 368,600
100 106 112 120

341,300 361,800 382,300 410,000
380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50

29.42 31.64 33.92 28.28
3.06 3.01 2.98 3.82

29.32 31.65 33.84 28.64
3.41 3.35 3.31 4.19 

30000 30000 30000 29000+14000
≤64 ≤66 ≤66 ≤62

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
2 2 2 3

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
2 2 2 4

52 56 61 64 
50-200 50-200 50-200 50-200

1850×825×1760 1850×825×1760 1850×825×1760 1850×825×1760+1340×765×1635
1925×930×1930 1925×930×1930 1925×930×1930 1925×930×1930+1400×830×1800

392 418 418 644
415 441 441 682
22.2 22.2 22.2 19.05
35 35 35 38.1

-20~24
 -15~55

-20~24
 -15~55

-20~24
 -15~55

-20~24
 -15~55

MÁY 2 CHIỀU



53

NAU-H1130U02 NAU-H1180U02 NAU-H1234U02 NAU-H1290U02
26+14 26+16 26+18 26+20

113 118 123.4 129
385,600 403,100 421,100 440,100

432,200 449,200 469,200 493,200
126.5 131.5 137.5 144.5

380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50
30.46 32.09 33.3 35.44
3.71 3.68 3.71 3.64

30.43 31.85 33.93 35.94
4.16 4.13 4.05 4.02

29000+14000 29000+14000 29000+17800 29000+17800
≤62 ≤62 ≤63 ≤63

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
3 3 3 4

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
4 4 4 4

64 64 64 64 
50-200 50-200 50-20050-200

1850x825x1760+1340x765x1635 1850x825x1760+1340x765x1635 1850x825x1760+1340x765x1635 1850x825x1760+1340x765x1635
1925x930x1930+1400x830x1800 1925x930x1930+1400x830x1800 1925x930x1930+1400x830x1800 1925x930x1930+1400x830x1800

644 644 661 703
682 682 699 741

19.05 19.05 19.05 19.05
38.1 38.1 38.1 38.1

 -15~55
-20~24

 -15~55
-20~24

 -15~55
-20~24

 -15~55
-20~24

NAU-H1345U02 NAU-H1410U02 NAU-H1460U02 NAU-H1514U02

26+22 26+24 26+26 36+18

134.5 141 146 151.4
459,100 481,200 498,200 516,700

513,600 534,200 556,400 573,300
150.5 156.5 163 168

380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50
37.74 39.22 41.4 46.52

3.56 3.60 3.53 3.25
38.03 39.59 41.38 47.08
3.96 3.95 3.94 3.57

29000+17800 29000x2 29000x2 30000+17800
≤63 ≤62 ≤62 ≤66

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
4 4 4 3

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
4 4 4 4

64 64 64 64 
50-200 50-200 50-200 50-200

1850x825x1760+1340x765x1635 (1850x825x1760)x2 (1850x825x1760)x2 1850x825x1760+1340x765x1635
1925x930x1930+1400x830x1800 (1925x930x1930)x2 (1925x930x1930)x2 1925x930x1930+1400x830x1800

703 772 772 693
741 818 818 731

19.05 19.05 19.05 19.05
38.1 38.1 38.1 38.1

 -15~55  -15~55  -15~55  -15~55
-20~24 -20~24 -20~24 -20~24

MÁY 2 CHIỀU



NAU-H1570U02 NAU-H1625U02 NAU-H1690U02 NAU-H1740U02
36+20 36+22 36+24 36+26

157 162.5 169 174

175 181 187 193.5
597,300 617,700 638,300 660,500

535,700 554,700 576,800 593,800

380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50
48.66 50.96 52.44 54.62

3.23 3.19 3.22 3.19

49.09 51.18 52.74 54.53
3.56 3.54 3.55 3.55

30000+17800 30000+17800 30000+29000 30000+29000
≤66 ≤66 ≤66 ≤66

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
4 4 4 4

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
4 4 4 4

64 64 64 64 

50-200 50-200 50-200 50-200

1850×825×1760+1340×765×1635 1850×825×1760+1340×765×1635 (1850×825×1760)×2 (1850×825×1760)×2
1925×930×1930+1400×830×1800 1925×930×1930+1400×830×1800 (1925×930×1930)×2 (1925×930×1930)×2

735 735 804 804
773 773 850 850

19.05 19.05 19.05 19.05
41.3 41.3 41.3 41.3

 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55
-20~24 -20~24 -20~24 -20~24

64 66 68 70

NAU-H1795U02 NAU-H1860U02 NAU-H1910U02 NAU-H1962U02
36+28 36+30 36+32 36+34

179.5 186 191 196.2

612,600 634,800 651,900 669,600

199.5 207 212 218
680,900 706,500 723,600 744,100

380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50
57.47 60.40 63.34 65.56
3.12 3.08 3.02 2.99

57.74 60.89 63.16 65.49
3.46 3.40 3.36 3.33 

30000+29000 30000x2 30000x2 30000x2
≤66 ≤66 ≤66 ≤66

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
4 4 4 4

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
4 4 4 4

64 64 64 64 
50-200 50-200 50-200 50-200

(1850×825×1760)x2 (1850×825×1760)x2 (1850×825×1760)x2 (1850×825×1760)x2
(1925x930x1930)x2 (1925x930x1930)x2 (1925x930x1930)x2 (1925x930x1930)x2

804 810 810 836
850 856 856 882 

19.05 19.05 22.2 22.2 
41.3 41.3 44.5 44.5

-15~55 -15~55 -15~55 -15~55
-20~24 -20~24 -20~24 -20~24

54

MÁY 2 CHIỀU



80 82 84 86

NAU-H2244U02 NAU-H2300U02 NAU-H2355U02 NAU-H2420U02

36+26+18 36+26+20 36+26+22 36+26+24
224.4 230 235.5 242

765,800 784,800 803,800 825,900

249.5 256.5 262.5 268.5
851,500 875,500 895,900 916,500

380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50
67.22 69.36 71.66 73.14
3.34 3.32 3.29 3.31

67.77 69.78 71.87 73.43

3.68 3.68 3.65 3.66

30000+29000+17800 30000+29000+17800 30000+29000+17800 30000+29000x2
≤66 ≤66 ≤66 ≤66

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
5 6 6 6

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
6 6 6 6

64 64 64 64 
50-200 50-200 50-200 50-200

(1850×825×1760)x2
+1340×765×1635

(1850×825×1760)x2
+1340×765×1635

(1850×825×1760)x2
+1340×765×1635

(1850×825×1760)x3

(1925×930×1930)x2
+1400×830×1800

(1925×930×1930)x2
+1400×830×1800

(1925×930×1930)x2
+1400×830×1800

(1925×930×1930)x3

1079 1121 1121 1190
1140 1182 1182 1259
22.2 22.2 22.2 22.2 
44.5 44.5 44.5 44.5

-15~55 -15~55 -15~55 -15~55
-20~24 -20~24 -20~24 -20~24

72 74 76 78

NAU-H2020U02 NAU-H2090U02 NAU-H2140U02 NAU-H2190U02
36+36 36+24+14 36+26+14 36+26+16

202 209 214 219
689,400 713,300 730,300 747,800

224 232 238.5 243.5
764,600 792,300 814,500 831,500

380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50

67.84 62.20 64.38 66.01
2.98 3.36 3.32 3.32

67.68 62.48 64.27 65.69
3.31 3.71 3.71 3.71

30000x2 30000+29000+14000 30000+29000+14000 30000+29000+14000
≤66 ≤66 ≤66 ≤66

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
4 5 5 5

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
4 6 6 6

64 64 64 64 
50-200 50-200 50-200 50-200

(1850×825×1760)x2 (1850×825×1760)x2
+1340×765×1635

(1850×825×1760)x2
+1340×765×1635

(1850×825×1760)x2
+1340×765×1635

(1925×930×1930)x2 (1925×930×1930)x2
+1400×830×1800

(1925×930×1930)x2
+1400×830×1800

(1925×930×1930)x2
+1400×830×1800

836 1062 1062 1062
882 1123 1123 1123

22.2 22.2 22.2 22.2 
44.5 44.5 44.5 44.5

-15~55 -15~55 -15~55 -15~55
-20~24 -20~24 -20~24 -20~24

55

MÁY 2 CHIỀU



88 90 92 94

NAU-H2470U02 NAU-H2524U02 NAU-H2580U02 NAU-H2635U02
36+26+26 36+36+18 36+36+20 36+36+22

247 252.4 258 263.5
842,900 861,400 880,400 899,400

275 280 287 293
938,700 955,600 979,600 1,000,000

380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50

75.32 80.44 82.58 84.88
3.28 3.14 3.12 3.10

75.22 80.92 82.93 85.02
3.66 3.46 3.46 3.45

30000+29000x2 30000x2+17800 30000x2+17800 30000x2+17800
≤66 ≤66 ≤66 ≤66

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
6 5 6 6

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
6 6 6 6

64 64 64 64 
50-200 50-200 50-200 50-200

(1850×825×1760)x3 (1850×825×1760)x2
+1340×765×1635

(1850×825×1760)x2
+1340×765×1635

(1850×825×1760)x2
+1340×765×1635

(1925×930×1930)x3 (1925×930×1930)x2
+1400×830×1800

(1925×930×1930)x2
+1400×830×1800

(1925×930×1930)x2
+1400×830×1800

1190 1111 1153 1153
1259 1172 1214 1214
22.2 25.4 25.4 25.4
44.5 47.6 47.6 47.6

-15~55 -15~55 -15~55 -15~55
-20~24 -20~24 -20~24 -20~24

96 98 100 102

NAU-H2700U02 NAU-H2750U02 NAU-H2805U02 NAU-H2870U02
36+36+24 36+36+26 36+36+28 36+36+30

270 275 280.5 287

921,500 938,500 957,300 979,500

1,020,600 1,042,800 1,063,200 1,088,800
299 305.5 311.5 319

380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50
86.36 88.54 91.39 94.32
3.13 3.11 3.07 3.04

86.58 88.37 91.58 94.73
3.45 3.46 3.40 3.37

30000x2+29000 30000x2+29000 30000x2+29000 30000x3
≤66 ≤66 ≤66 ≤66

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
6 6 6 6

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
6 6 6 6

64 64 64 64 

50-200 50-200 50-200 50-200

(1850×825×1760)x3 (1850×825×1760)x3 (1850×825×1760)x3 (1850×825×1760)x3

(1925×930×1930)x3 (1925×930×1930)x3 (1925×930×1930)x3 (1925×930×1930)x3

1222 1222 1222 1228
1291 1291 1291 1297
25.4 25.4 25.4 25.4
47.6 47.6 47.6 47.6

-15~55 -15~55 -15~55 -15~55
-20~24 -20~24 -20~24 -20~24

56

MÁY 2 CHIỀU



104 106 108 110

NAU-H2920U02 NAU-H2972U02 NAU-H3030U02 NAU-H3090U02
36+36+32 36+36+34 36+36+36 32+26+26+26

292 297.2 303 309
996.600 1,014,300 1,034,100 1,054,500

1,105,900 1,126,400 1,146,900 1,175,900
324 330 336 344.5

380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50
97.26 99.48 101.76 91.52
3.00 2.99 2.98 3.38

97 99.33 101.52 91.39

3.34 3.32 3.31 3.77
30000x3 30000x3 30000x3 30000+29000x3
≤66 ≤66 ≤66 ≤64

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
6 6 6 8

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
6 6 6 8

64 64 64 64 
50-200 50-200 50-200 50-200

(1850×825×1760)x3 (1850×825×1760)x3 (1850×825×1760)x3 (1850×825×1760)x4

(1925×930×1930)x3 (1925×930×1930)x3 (1925×930×1930)x3 (1925×930×1930)x4

1228 1254 1254 1550
1297 1323 1323 1642

25.4 25.4 25.4 28.6
47.6 47.6 47.6 54.0

-15~55 -15~55 -15~55 -15~55
-20~24 -20~24 -20~24 -20~24

112 114 116 118

NAU-H3145U02 NAU-H3210U02 NAU-H3260U02 NAU-H3315U02
32+28+26+26 32+30+26+26 32+32+26+26 32+32+28+26

314.5 321 326 331.5
1,073,300 1,095,500 1,112,600 1,131,400

1,196,300 1,221,900 1,239,000 1,259,400
350.5 358 363 369

380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50
94.37 97.3 100.24 103.09
3.33 3.30 3.25 3.22
94.6 97.75 100.02 103.23
3.71 3.66 3.63 3.57

30000+29000x3 30000x2+29000x2 30000x2+29000x2 30000x2+29000x2
≤64 ≤64 ≤64 ≤64

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
8 8 8 8

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
8 8 8 8

64 64 64 64 
50-200 50-200 50-200 50-200

(1850×825×1760)x4 (1850×825×1760)x4 (1850×825×1760)x4 (1850×825×1760)x4

(1925×930×1930)x4 (1925×930×1930)x4 (1925×930×1930)x4 (1925×930×1930)x4

1550 1556 1556 1556
1642 1648 1648 1648

28.6 28.6 28.6 28.6
54.0 54.0 54.0 54.0

-15~55 -15~55 -15~55 -15~55
-20~24 -20~24 -20~24 -20~24

57

MÁY 2 CHIỀU



120 122 124 126

NAU-H3380U02 NAU-H3430U02 NAU-H3485U02 NAU-H3550U02
32+32+30+26 32+32+32+26 32+32+32+28 32+32+32+30

338 343 348.5 355
1,153,600 1,170,700 1,189,500 1,211,700

1,285,000 1,302,100 1,322,500 1,348,100
376.5 381.5 387.5 395

380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50
106.02 108.96 111.81 114.74

3.19 3.15 3.12 3.09

106.38 108.65 111.86 115.01
3.54 3.51 3.46 3.43

30000x3+29000 30000x3+29000 30000x3+29000 30000x4
≤64 ≤64 ≤64 ≤64

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
8 8 8 8

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
8 8 8 8

64 64 64 64 
50-200 50-200 50-200 50-200

(1850×825×1760)x4 (1850×825×1760)x4 (1850×825×1760)x4 (1850×825×1760)x4

(1925×930×1930)x4 (1925×930×1930)x4 (1925×930×1930)x4 (1925×930×1930)x4

1562 1562 1562 1568
1654 1654 1654 1660
28.6 28.6 28.6 28.6
54.0 54.0 54.0 54.0

-15~55 -15~55 -15~55 -15~55
-20~24 -20~24 -20~24 -20~24

128 130 132 134

NAU-H3600U02 NAU-H3645U02 NAU-H3710U02 NAU-H3760U02
32+32+32+32 36+36+36+22 36+36+36+24 36+36+36+26

360 364.5 371 376

1,228,800 1,244,100 1,266,200 1,283,200

1,365,200 1,382,300 1,402,900 1,425,100
400 405 411 417.5

380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50
117.68 118.8 120.28 122.46

3.06 3.07 3.08 3.07
117.28 118.86 120.42 122.21

3.41 3.41 3.41 3.42

30000x4 30000x3+17800 30000x3+29000 30000x3+29000
≤64 ≤66 ≤66 ≤66

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
8 8 8 8

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
8 8 8 8

64 64 64 64 
50-200 50-200 50-200 50-200

(1850×825×1760)x4 (1850×825×1760)x3
+1340x765x1635

(1850×825×1760)x4 (1850×825×1760)x4

(1925×930×1930)x4 (1925×930×1930)x3
+1400x830x1800

(1925×930×1930)x4 (1925×930×1930)x4

1568 1571 1640 1640
1660 1655 1732 1732
28.6 28.6 28.6 28.6
54.0 57.2 57.2 57.2

-15~55 -15~55 -15~55 -15~55
-20~24 -20~24 -20~24 -20~24

58

MÁY 2 CHIỀU



136 138 140

NAU-H3815U02 NAU-H3880U02 NAU-H3930U02
36+36+36+28 36+36+36+30 36+36+36+32

381.5 388 393
1,302,000 1,324,200 1,341,300

1,445,500 1,471,100 1,488,200
423.5 431 436

380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50
125.31 128.24 131.18

3.04 3.03 3.00
125.42 128.57 130.84

3.38 3.35 3.33

30000x3+29000 30000x4 30000x4
≤66 ≤66 ≤66

DC Inv DC Inv DC Inv
8 8 8

DC Inv DC Inv DC Inv
8 8 8

64 64 64 
50-200 50-200 50-200

(1850×825×1760)x4 (1850×825×1760)x4 (1850×825×1760)x4

(1925×930×1930)x4 (1925×930×1930)x4 (1925×930×1930)x4

1640 1646 1646
1732 1738 1738

28.6 28.6 28.6
57.2 57.2 57.2

-15~55 -15~55 -15~55
-20~24 -20~24 -20~24

142 144

NAU-H3982U02 NAU-H4040U02
36+36+36+34 36+36+36+36

398.2 404
1,359,000 1,378,800

1,508,700 1,529,200
442 448

380~415,3,50 380~415,3,50
133.4 135.68

2.99 2.98
133.17 135.36
3.32 3.31 

30000x4 30000x4
≤66 ≤66

DC Inv DC Inv
8 8

DC Inv DC Inv
8 8

64 64 
50-200 50-200

(1850×825×1760)x4 (1850×825×1760)x4

(1925×930×1930)x4 (1925×930×1930)x4

1672 1672
1764 1764

28.6 28.6
57.2 57.2

-15~55 -15~55
-20~24 -20~24

59

MÁY 2 CHIỀU



60

kW HP 8HP 10HP 12HP 14HP 16HP 18HP 20HP 22HP 24HP 26HP 28HP 30HP 32HP 34HP 36HP

25.2 8

28 10

33.5 12

40 14

45 16

50.4 18

56 20

61.5 22

68 24

73 26

78.5 28

85 30

90 32

95.2 34

101 36

108 38

113 40

118 42

123 44

129 46

134.5 48

141 50

146 52

151.4 54

157 56

162.5 58

169 60

174 62

179.5 64

186 66

191 68

196.2 70

202 72

209 74

214 76

219 78

MÁY 1 CHIỀU



61

kW HP 8HP 10HP 12HP 14HP 16HP 18HP 20HP 22HP 24HP 26HP 28HP 30HP 32HP 34HP 36HP

224 80

230 82

235.5 84

242 86

247 88

252.4 90

258.0 92

263.5 94

270 96

275 98

280.5 100

287.0 102

292.0 104

297.2 106

303.0 108

309.0 110

314.5 112

321.0 114

326.0 116

331.5 118

338.0 120

343.0 122

348.5 124

355.0 126

360.0 128

364.5 130

371.0 132

376.0 134

381.5 136

388.0 138

393.0 140

398.2 142

404.0 144

MÁY 1 CHIỀU



62

NAU-C450U02

NAU-C252U02 NAU-C280U02 NAU-C335U02 NAU-C400U02

NAU-C504U02 NAU-C560U02 NAU-C615U02

380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50
5.48 6.67 8.48 10.53
4.60 4.20 3.95 3.80

12000 12000 12000 12000 
≤58 ≤58 ≤60 ≤60

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
1 1 1 1

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
1 1 1 1

14 16 19 23 
50-200 50-200 50-200 50-200

990×765× 1635 990×765× 1635 990×765×1635 990x765x1635
1030x825x1865 1030x825x1865 1030x825x1865 1030x825x1865

195 195 195 195
205 205 205 205
12.7 12.7 12.7 15.88 
22.2 22.2 22.2 25.4

 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55

380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50
12 14 16.72 19.22
3.75 3.6 3.35 3.20

13000 13000 16000 16000 
≤61 ≤61 ≤62 ≤62

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
1 1 2 2

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
1 1 2 2

26 29 33 36 
50-200 50-200 50-200 50-200

990x765x1635 990x765x1635 1340×765×1635 1340×765×1635
1030x825x1865 1030x825x1865 1395x815x1865 1395x815x1865

215 215 285 285
225 225 300 300

15.88 15.88 15.88 15.88
28.6 28.6 28.6 28.6

 -15~55  -15~55  -15~55  -15~55

MÁY 1 CHIỀU



63

NAU-C680U02 NAU-C730U02 NAU-C785U02 NAU-C850U02
24 26 28 30

68.0 73 78.5 85
232,100 249,100 267,900 290,100

380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50
20.62 21.04 22.89 25.15
3.30 3.47 3.43 3.38

16000 29000 29000 29000
≤63 ≤63 ≤63 ≤64

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
2 2 2 2

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
2 2 2 2

40 42 46 49
50-200 50-200 50-200 50-200

1340x765x1635 1850×825×1760 1850×825×1760 1850×825×1760
1395x815x1865 1925×930×1930 1925×930×1930 1925×930×1930

300 369 369 369
315 392 392 392

19.05 19.05 22.2 22.2
31.8 35 35 35

 -15~55  -15~55  -15~55  -15~55

NAU-C900U02 NAU-C952U02 NAU-C1010U02 NAU-C1080U02
32 34 36 24+14
90 95.2 101 108.0

307,200 324,900 344,700 368,600

380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50
27.03 29.47 32.48 31.15
3.33 3.23 3.11 3.47

30000 30000 30000 16000+12000
≤64 ≤66 ≤66 ≤63

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
2 2 2 3

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
2 2 2 3 

52 56 61 64 
50-200 50-200 50-200 50-200

1850×825×1760 1850×825×1760 1850×825×1760 13400×765×1635+990×765×1635
1925×930×1930 1925×930×1930 1925×930×1930 1395×815×1865+1030×825×1865

401 401 401 495
424 424 424 520
22.2 22.2 22.2 19.05
35 35 35 38.1

 -15~55  -15~55  -15~55  -15~55

MÁY 1 CHIỀU



64

NAU-C1130U02 NAU-C1180U02 NAU-C1234U02 NAU-C1290U02
26+14 26+16 26+18 26+20

113 118 123.4 129
385,600 403,100 421,100 440,100

380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50
31.57 33.04 35.04 37.76
3.58 3.57 3.52 3.42

29000+12000 29000+13000 29000+13000 29000+16000
≤63 ≤63 ≤63 ≤63

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
3 3 3 4

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
4 4 4 4

64 64 64 64 
50-200 50-200 50-20050-200

1850x825x1760+990x765x1635 1850x825x1760+990x765x1635 1850x825x1760+990x765x1635 1850x825x1760+1340x765x1635
1925x930x1930+1030x825x1865 1925x930x1930+1030x825x1865 1925x930x1930+1030x825x1865 1925x930x1930+1395x815x1865

564 584 584 654
597 617 617 692

19.05 19.05 19.05 19.05
38.1 38.1 38.1 38.1

 -15~55  -15~55  -15~55  -15~55

NAU-C1345U02 NAU-C1410U02 NAU-C1460U02 NAU-C1514U02

26+22 26+24 26+26 36+18

134.5 141 146 151.4
459,100 481,200 498,200 516,700

380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50
40.26 41.66 42.08 46.48

3.34 3.38 3.47 3.26

29000+16000 29000+16000 29000x2 30000+16000
≤63 ≤63 ≤63 ≤66

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
4 4 4 3

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
4 4 4 4

64 64 64 64 
50-200 50-200 50-200 50-200

1850x825x1760+1340x765x1635 1850x825x1760+1340x765x1635 (1850x825x1760)x2 1850x825x1760+990x765x1635
1925x930x1930+1395x815x1865 1925x930x1930+1395x815x1865 (1925x930x1930)x2 1925x930x1930+1030x825x1865

654 669 738 616
692 707 784 649

19.05 19.05 19.05 19.05
38.1 38.1 38.1 38.1

 -15~55  -15~55  -15~55  -15~55

MÁY 1 CHIỀU



65

NAU-C1570U02 NAU-C1625U02 NAU-C1690U02 NAU-C1740U02
36+20 36+22 36+24 36+26

157 162.5 169 174
535,700 554,700 576,800 593,800

380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50
49.2 51.7 53.1 53.52

3.19 3.14 3.18 3.25

30000+16000 30000+16000 30000+16000 30000+29000
≤66 ≤66 ≤66 ≤66

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
4 4 4 4

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
4 4 4 4

64 64 64 64 

50-200 50-200 50-200 50-200

1850×825×1760+1340×765×1635 1850×825×1760+1340×765×1635 1850×825×1760+1340×765×1635 (1850×825×1760)×2
1925×930×1930+1395x815x1865 1925×930×1930+1395x815x1865 1925×930×1930+1395x815x1865 (1925×930×1930)×2

686 686 701 770
724 724 739 816

19.05 19.05 19.05 19.05
41.3 41.3 41.3 41.3

 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55

64 66 68 70

NAU-C1795U02 NAU-C1860U02 NAU-C1910U02 NAU-C1962U02
36+28 36+30 36+32 36+34

179.5 186 191 196.2

612,600 634,800 651,900 669,600

380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50
55.37 57.63 59.51 61.95
3.24 3.23 3.21 3.17

30000+29000 30000+29000 30000x2 30000x2
≤66 ≤66 ≤66 ≤66

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
4 4 4 4

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
4 4 4 4

64 64 64 64 
50-200 50-200 50-200 50-200

(1850×825×1760)x2 (1850×825×1760)x2 (1850×825×1760)x2 (1850×825×1760)x2
(1925x930x1930)x2 (1925x930x1930)x2 (1925x930x1930)x2 (1925x930x1930)x2

770 770 802 802
816 816 848 848

19.05 19.05 22.2 22.2 
41.3 41.3 44.5 44.5

-15~55 -15~55 -15~55 -15~55

MÁY 1 CHIỀU



66

80 82 84 86

NAU-C2244U02 NAU-C2300U02 NAU-C2355U02 NAU-C2420U02

36+26+18 36+26+20 36+26+22 36+26+24
224.4 230 235.5 242

765,800 784,800 803,800 825,900

380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50
67.52 70.24 72.74 74.14
3.32 3.27 3.24 3.26

30000+29000+13000 30000+29000+16000 30000+29000+16000 30000+29000+16000
≤66 ≤66 ≤66 ≤66

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
5 6 6 6

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
5 6 6 6

64 64 64 64 
50-200 50-200 50-200 50-200

(1850×825×1760)x2
+990x765x1635

(1850×825×1760)x2
+1340×765×1635

(1850×825×1760)x2
+1340×765×1635

(1850×825×1760)x2
+1340x765x1635

(1925×930×1930)x2
+1030x825x1865

(1925×930×1930)x2
+1395x815x1865

(1925×930×1930)x2
+1395x815x1865

(1925×930×1930)x2
+1395x815x1865

985 1055 1055 1070
1041 1116 1116 1131
22.2 22.2 22.2 22.2 
44.5 44.5 44.5 44.5

-15~55 -15~55 -15~55 -15~55

72 74 76 78

NAU-C2020U02 NAU-C2090U02 NAU-C2140U02 NAU-C2190U02
36+36 36+24+14 36+26+14 36+26+16

202 209 214 219
689,400 713,300 730,300 747,800

380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50

64.96 63.63 64.05 65.52
3.11 3.28 3.34 3.34

30000x2 30000+16000+12000 30000+29000+12000 30000+29000+13000
≤66 ≤66 ≤66 ≤66

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
4 5 5 5

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
4 5 5 5

64 64 64 64 
50-200 50-200 50-200 50-200

(1850×825×1760)x2 1850×825×1760+1340×765×1635
+990x765x1635

(1850×825×1760)x2
+990x765x1635

(1850×825×1760)x2
+990x765x1635

(1925×930×1930)x2 1925×930×1930+1395x815x1865
+1030×825×1865

(1925×930×1930)x2
+1030×825×1865

(1925×930×1930)x2
+1030x825x1865

802 896 965 985
848 944 1021 1041

22.2 22.2 22.2 22.2 
44.5 44.5 44.5 44.5

-15~55 -15~55 -15~55 -15~55

MÁY 1 CHIỀU



67

88 90 92 94

NAU-C2470U02 NAU-C2524U02 NAU-C2580U02 NAU-C2635U02
36+26+26 36+36+18 36+36+20 36+36+22

247 252.4 258 263.5
842,900 861,400 880,400 899,400

380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50

74.56 78.96 81.68 84.18
3.31 3.20 3.16 3.13

30000+29000x2 30000x2+13000 30000x2+16000 30000x2+16000
≤66 ≤66 ≤66 ≤66

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
6 5 6 6

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
6 5 6 6

64 64 64 64 
50-200 50-200 50-200 50-200

(1850×825×1760)x3 (1850×825×1760)x2
+990x765x1635

(1850×825×1760)x2
+1340×765×1635

(1850×825×1760)x2
+1340×765×1635

(1925×930×1930)x3 (1925×930×1930)x2
+1030x825x1865

(1925×930×1930)x2
+1395x815x1865

(1925×930×1930)x2
+1395x815x1865

1139 1017 1087 1087
1208 1073 1148 1148
22.2 25.4 25.4 25.4
44.5 47.6 47.6 47.6

-15~55 -15~55 -15~55 -15~55

96 98 100 102

NAU-C2700U02 NAU-C2750U02 NAU-C2805U02 NAU-C2870U02
36+36+24 36+36+26 36+36+28 36+36+30

270 275 280.5 287

921,500 938,500 957,300 979,500

380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50
85.58 86 87.85 90.11
3.15 3.20 3.19 3.18

30000x2+16000 30000x2+29000 30000x2+29000 30000x2+29000
≤66 ≤66 ≤66 ≤66

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
6 6 6 6

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
6 6 6 6

64 64 64 64 

50-200 50-200 50-200 50-200

(1850×825×1760)x2
+1340x765x1635

(1850×825×1760)x3 (1850×825×1760)x3 (1850×825×1760)x3

(1925×930×1930)x2
+1395x815x1865

(1925×930×1930)x3 (1925×930×1930)x3 (1925×930×1930)x3

1102 1171 1171 1171
1163 1240 1240 1240
25.4 25.4 25.4 25.4
47.6 47.6 47.6 47.6

-15~55 -15~55 -15~55 -15~55

MÁY 1 CHIỀU



68

104 106 108 110

NAU-C2920U02 NAU-C2972U02 NAU-C3030U02 NAU-C3090U02
36+36+32 36+36+34 36+36+36 32+26+26+26

292 297.2 303 309
996.600 1,014,300 1,034,100 1,054,500

380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50
91.99 94.43 97.44 90.15
3.17 3.15 3.11 3.43

30000x3 30000x3 30000x3 30000+29000x3
≤66 ≤66 ≤66 ≤64

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
6 6 6 8

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
6 6 6 8

64 64 64 64 
50-200 50-200 50-200 50-200

(1850×825×1760)x3 (1850×825×1760)x3 (1850×825×1760)x3 (1850×825×1760)x4

(1925×930×1930)x3 (1925×930×1930)x3 (1925×930×1930)x3 (1925×930×1930)x4

1203 1203 1203 1508
1272 1272 1272 1600

25.4 25.4 25.4 28.6
47.6 47.6 47.6 54.0

-15~55 -15~55 -15~55 -15~55

112 114 116 118

NAU-C3145U02 NAU-C3210U02 NAU-C3260U02 NAU-C3315U02
32+28+26+26 32+30+26+26 32+32+26+26 32+32+28+26

314.5 321 326 331.5
1,073,300 1,095,500 1,112,600 1,131,400

380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50
92 94.26 96.14 97.99

3.42 3.41 3.39 3.38

30000+29000x3 30000+29000x3 30000x2+29000x2 30000x2+29000x2
≤64 ≤64 ≤64 ≤64

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
8 8 8 8

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
8 8 8 8

64 64 64 64 
50-200 50-200 50-200 50-200

(1850×825×1760)x4 (1850×825×1760)x4 (1850×825×1760)x4 (1850×825×1760)x4

(1925×930×1930)x4 (1925×930×1930)x4 (1925×930×1930)x4 (1925×930×1930)x4

1508 1508 1540 1540
1600 1600 1632 1632

28.6 28.6 28.6 28.6
54.0 54.0 54.0 54.0

-15~55 -15~55 -15~55 -15~55

MÁY 1 CHIỀU



69

120 122 124 126

NAU-C3380U02 NAU-C3430U02 NAU-C3485U02 NAU-C3550U02
32+32+30+26 32+32+32+26 32+32+32+28 32+32+32+30

338 343 348.5 355
1,153,600 1,170,700 1,189,500 1,211,700

380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50
100.25 102.13 103.98 106.24

3.37 3.36 3.35 3.34

30000x2+29000x2 30000x3+29000 30000x3+29000 30000x4
≤64 ≤64 ≤64 ≤64

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
8 8 8 8

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
8 8 8 8

64 64 64 64 
50-200 50-200 50-200 50-200

(1850×825×1760)x4 (1850×825×1760)x4 (1850×825×1760)x4 (1850×825×1760)x4

(1925×930×1930)x4 (1925×930×1930)x4 (1925×930×1930)x4 (1925×930×1930)x4

1540 1572 1572 1572
1632 1664 1664 1664
28.6 28.6 28.6 28.6
54.0 54.0 54.0 54.0

-15~55 -15~55 -15~55 -15~55

128 130 132 134

NAU-C3600U02 NAU-C3645U02 NAU-C3710U02 NAU-C3760U02
32+32+32+32 36+36+36+22 36+36+36+24 36+36+36+26

360 364.5 371 376

1,228,800 1,244,100 1,266,200 1,283,200

380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50
108.12 116.66 118.06 118.48

3.33 3.12 3.14 3.17

30000x4 30000x3+16000 30000x3+16000 30000x3+29000
≤64 ≤66 ≤66 ≤66

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
8 8 8 8

DC Inv DC Inv DC Inv DC Inv
8 8 8 8

64 64 64 64 
50-200 50-200 50-200 50-200

(1850×825×1760)x4 (1850×825×1760)x3
+1340x765x1635

(1850×825×1760)x3
+1340x765x1635

(1850×825×1760)x4

(1925×930×1930)x4 (1925×930×1930)x3
+1395x815x1865

(1925×930×1930)x3
+1395x815x1865

(1925×930×1930)x4

1604 1488 1503 1572
1696 1572 1587 1664
28.6 28.6 28.6 28.6
54.0 57.2 57.2 57.2

-15~55 -15~55 -15~55 -15~55

MÁY 1 CHIỀU
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136 138 140

NAU-C3815U02 NAU-C3880U02 NAU-C3930U02
36+36+36+28 36+36+36+30 36+36+36+32

381.5 388 393
1,302,000 1,324,200 1,341,300

380~415,3,50 380~415,3,50 380~415,3,50
120.33 122.59 124.47

3.17 3.17 3.16

30000x3+29000 30000x3+29000 30000x4
≤66 ≤66 ≤66

DC Inv DC Inv DC Inv
8 8 8

DC Inv DC Inv DC Inv
8 8 8

64 64 64 
50-200 50-200 50-200

(1850×825×1760)x4 (1850×825×1760)x4 (1850×825×1760)x4

(1925×930×1930)x4 (1925×930×1930)x4 (1925×930×1930)x4

1572 1572 1604
1664 1664 1696

28.6 28.6 28.6
57.2 57.2 57.2

-15~55 -15~55 -15~55

142 144

NAU-C3982U02 NAU-C4040U02
36+36+36+34 36+36+36+36

398.2 404
1,359,000 1,378,800

380~415,3,50 380~415,3,50
126.91 129.92

3.14 3.11

30000x4 30000x4
≤66 ≤66

DC Inv DC Inv
8 8

DC Inv DC Inv
8 8

64 64 
50-200 50-200

(1850×825×1760)x4 (1850×825×1760)x4

(1925×930×1930)x4 (1925×930×1930)x4

1604 1604
1696 1696

28.6 28.6
57.2 57.2

-15~55 -15~55

MÁY 1 CHIỀU



71



72



73

95,500
31.50

107,400

1.95

12.0 14.0
47,800

2.55
2.97
11.6
13.5
3.92
4.04

3.2
3.45
14.5
15.7
3.91
4.06

3.75
3.85
17

17.5
3.73
4.16

4.6
21.8
20.9
3.33
3.91

41,000

9.1
8.9
4.0
4.62
4890

20
8
20
40

20
8
20
40

20
8
20
40

30
8
20
100

30
8
20
100

54

60
65

-20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24

-20~24 -20~24

60
65

70
75

80
91 91

4890
54

4890
56

5100
56

5100

80

990x420x860
1100x545x980

990x420x860
1100x545x980

56



74

ÂM TRẦN CASSETTE 3600 / 3600 CASSETTE



75

ÂM TRẦN CASSETTE 3600 / 3600 CASSETTE

40 45 50 57 57



76

ÂM TRẦN CASSETTE 3600 / 3600 CASSETTE

5757 120 120 120 127

30.5/34.5 30.5/34.5

127



77



78

2.5
8,500

31

460/400/340

550x450x198
715x535x255

550x450x198
715x535x255

700x450x198
865x535x255

900x450x198
1065x535x255

900x450x198
1065x535x255

1100x450x198
1265x535x255

11/13.5

DN25 DN25 DN25 DN25 DN25 DN25

11/13.5 13/16 15.5/18.5 15.5/18.5 18.5/21.5

30/26/22 30/26/22 30/26/22 30/26/22 36/32/2830/28/24

460/400/340 460/400/340 460/400/340 1145/945/700605/500/430

31 31 31 31 65

3.2

10,900

4.0

13,700

6.3

21,500



79



80

1900/1600/1400

44/42/40



81



82



83



84

8.0

27,300

30,700

35.5/41

9.52(3/8)

15.88(5/8)

14.0
47,800

51,200

42/49

15.0

47,800

14.0

9.0

21,500

6.3



85



86

2.6
8,900

3.2
10,900

4.0
13,700

6.3
21,500



87



88



89



90



91



92

A
A

A
A



93

A



94



95



96



97



98

H615 H400

NFG-50BU

NFG-50B NFG-34B NFG-34B NFG-34B NFG-24B NFG-24B NFG-12B



99



100



101

80 80 90

242

77

64 65 65 66 65 65 67

78 78 7879 79 79

78 78 7879 79 79 79

69

37 39 40 41 42 43 45

25 27 30 41 42 68 82

48 51 60 72 84 110 125

848x654x264 926x722x270 926x927x270 1018x1024x270 1018x1027x270 1274x1007x388 1274x1257x388

896x702x312 974x758x318 974x960x318 1062x1060x318 1062x1060x318 1345x1065x558 1345x1065x558

1028 1215 2063 2108 2415 3122

78 79 78 79 78 69

78 79 78 80 79 66

72 70 71 70 71 80

52 60 62 64 66 68

67 68 67 67 67 79

70 70 7171 70 70

100 130

Kích thước đóng gói
Gross Dimension(WxDxH)

82 200 225 240 270 265

320x300 320x300 500x350 500x690 500x690

125 260 290 300 335 330

1600x1270x540 1650x1470x540 1650x1470x540 1710x1400x600 1725x1450x1050 1820x1780x1050

1345x1315x558 1668x1331x720 1708x1548x720 1830x1590x805 1825x1550x1255 1825x1550x1255Kích thước đóng gói
Gross Dimension(WxDxH)

Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф

Ф
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